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CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

---- -ooOoo- ----
1.3. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU


1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu


Trong quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Đồng Tháp đã tích cực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội bằng cách tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển chiều sâu, xây dựng và ban hành chính sách kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó Ban lãnh đạo thành phố, tỉnh đã và đang tạo mọi điều kiện thông thoáng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo, nền kinh tế Tỉnh sẽ cần một lượng vốn rất lớn, là cơ sở và điều kiện cho hoạt động tín dụng của các ngân hàng ngày càng phát triển. Với nhu cầu bổ sung vốn lưu động ngày một gia tăng của các tổ chức kinh tế. Ngân hàng Công Thương chi nhánh Đồng Tháp đã và đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động, khắc phục khó khăn, và từng bước vươn lên, đồng thời thường xuyên đa dạng hoá các loại hình tín dụng nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho nhu cầu kinh tế địa phương của Tỉnh và các khu vực lân cận. 


Mặt khác, kinh tế càng phát triển thì các doanh nghiệp càng muốn trang bị cho mình một nguồn tài chính mạnh mẽ để tạo cho mình một sức mạnh cạnh tranh cũng như cần có đủ vốn để bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Như vậy, làm thế nào để bổ sung nguồn vốn cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung? và sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động? đó là điều mà các ngân hàng quan tâm. Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp cũng không ngoại lệ. Trong những năm gần đây, hoạt động tín dụng, đặc biệt là hoạt động tín dụng ngắn hạn của NHCT – Đồng Tháp chiếm tỷ trọng cao, góp phần quan trọng vào việc tạo thu nhập cho ngân hàng cũng như hỗ trợ tích cực nguồn vốn cho sự phát triển kinh tế địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của việc cho vay đối với NHCT – Đồng Tháp, vì thế em đã chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.


1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 

    - Căn cứ vào tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp qua các năm, và những định hướng trong tương lai sắp tới.


- Căn cứ vào Luật các tổ chức tín dụng.


- Các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cho vay đối với các tổ chức tín dụng.

 
- Các sách, giáo trình liên quan đến chuyên ngành kinh tế đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng. 

1.4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU


1.2.1. Mục tiêu chung


Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp để có những kiến thức cần thiết và những nghiệp vụ ngân hàng nói chung và tín dụng ngắn hạn nói riêng cho sinh viên kinh tế trước khi ra trường. 



1.2.2. Mục tiêu cụ thể


Đề tài tập trung phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Đồng Tháp qua 3 năm 2005 đến năm 2007.


Để đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng, đề tài phân tích dựa trên các số liệu: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn ngắn hạn theo thành phần kinh tế và theo ngành nghề kinh tế qua 3 năm 2005 – 2007.


Từ thực tế đó đề ra một số giải pháp để mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nói chung và ngắn hạn nói riêng của ngân hàng.
1.3. CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để làm rõ vấn đề, thì đề tài cần phải phân tích và giải quyết một số câu hỏi đặt ra như:

· Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là tại địa bàn.

· Tình hình cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn nói chung và NHCT-ĐT nói riêng. 

· Tình hình hoạt động kinh doanh của NHCT-ĐT qua các năm đặc biệt là 3 năm 2005, 2006, 2007.

· Kết quả hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng ngắn hạn nói riêng của NHCT – ĐT.

·  Quá trình hoạt động của NHCT-ĐT có những thuận lợi và gặp phải những trở ngại, từ đó đưa ra những giải pháp tích cực.

1.6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU


1.4.1. Phạm vi không gian


Đề tài được thực hiện, và thu thập số liệu, thông tin chủ yếu từ: Phòng khách hàng - cá nhân, Phòng khách hàng – doanh nghiệp, Phòng kế toán của chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp số 87, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.


1.4.2. Phạm vi thời gian


- Thời gian thực hiện đề tài là hơn 3 tháng, từ ngày 11/02/2008 đến ngày 05/05/2008.


- Số liệu phân tích chỉ giới hạn trong 3 năm từ năm 2005 đến năm 2007.


1.4.3. Đối tượng nghiên cứu


Phân tích hoạt động tín dụng nói chung, tín dụng ngắn hạn nói riêng theo từng thành phần kinh tế, và một số chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động tín dụng. Để có những đánh giá, nhận xét về hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng, và đưa ra một số giải pháp tích cực.

1.7. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU


Ngoài số liệu chủ yếu do ngân hàng cung cấp, thì nội dung bài luận văn được tham khảo từ các tài liệu trong sách, các giáo trình hay các bài viết nghiên cứu trên Internet có liên quan đến hoạt động tín dụng ngắn hạn, và một số bài luận văn của các anh chị khoá trước như đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Cà Mau” của Nguyễn Ngọc Linh Kha, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích thực trạng huy động vốn, tình hình cho vay, cụ thể là doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn theo thành phần kinh tế và theo thời gian tín dụng của hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cà Mau bằng phương pháp so sánh tuyệt đối, tương đối; thêm vào đó đề tài phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Đồng thời tìm hiểu những nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng là gì? Từ đó, người viết đã đề xuất cho Ngân hàng áp dụng những biện pháp để giải quyết những rủi ro đó như: tăng khả năng huy động vốn bằng chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng, chính sách nhân sự; tăng vòng quay vốn tín dụng bằng phương thức cho vay luân chuyển thay cho hình thức cho vay theo món; tăng trưởng tín dụng đối với khách hàng có tiềm năng cao.
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PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của tín dụng ngắn hạn
2.1.1.1. Khái niệm
Tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng có thời hạn cho vay dưới 12 tháng dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân như cho vay trồng trọt, chăn nuôi…

2.1.1.2. Bản chất tín dụng
Tín dụng biểu hiện bên ngoài là sự chuyển quyền sử dụng tài sản giữa người cho vay và người đi vay, nhưng thực chất ở bên trong nó chứa đựng mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay. Chính mối quan hệ này quyết định bản chất của tín dụng, người đi vay không có quyền sở hữu vốn ấy, chỉ có quyền sử dụng nên phải hoàn trả lại cho người cho vay khi đến hạn thoả thuận. Sự chuyển giao này chỉ mang tính chất tạm thời. Sự hoàn trả này không những là sự bảo tồn về lượng giá trị đã cho vay mà còn phải tăng thêm dưới hình thức lợi tức. Ở đây, quá trình vận động mang tính hoàn trả của tín dụng là biểu hiện đặc trưng nhất sự khác biệt giữa quan hệ tín dụng và các quan hệ kinh tế khác.

Tóm lại: quan hệ tín dụng đã tồn tại và phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, nhưng nó luôn luôn mang ba đặc trưng cơ bản:

+ Chỉ thay đổi quyền sử dụng mà không thay đổi quyền sở hữu vốn.

+ Thời hạn tín dụng được xác định do thoả thuận giữa người cho vay và người đi vay.

+ Người sở hữu vốn tín dụng được nhận một phần thu nhập dưới hình thức lợi tức.


2.1.1.3. Vai trò của tín dụng
Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, tín dụng có những vai trò sau đây:

+ Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất vốn liên tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế. Việc phân bổ vốn tín dụng đã góp phần điều hòa vốn trong toàn bộ nền kinh tế, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất liên tục. Tín dụng còn là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, nó là động lực kích thích tiết kiệm, đồng thời là phương tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư và phát triển.

+ Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất: hoạt động của Ngân hàng là tập trung vốn điều lệ tạm thời chưa sử dụng, trên cơ sở đó cho vay lại hộ sản xuất và các đơn vị kinh tế. Tuy nhiên, quá trình đầu tư tín dụng không phải rải đều cho mọi chủ thể có nhu cầu mà việc đầu tư chỉ thực hiện với những chủ thể có nhu cầu mà việc đầu tư chỉ thực hiện với những chủ thể có đủ điều kiện vay vốn.

+ Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành kinh tế mũi nhọn. Trong nền kinh tế nước ta, nông nghiệp là nền sản xuất đáp ứng nhu cầu cần thiết cho xã hội, vì thế đầu tư cho lĩnh vực này là điều tất yếu phải làm.

+ Tín dụng góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp Nhà nước.

+ Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài.


2.1.1.4. Phân loại tín dụng
  
 a) Căn cứ vào thời hạn tín dụng
Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm. Thường được dùng cho vay để bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động như: Mua sắm nguyên vật liệu, vật tư hàng hóa để phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.


Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm. Nó được vay để dùng mua sắm tài sản cố định, hiện đại hóa trang thiết bị, tiêu dùng. 


Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Nó được sử dụng để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ bản, các chương trình có qui mô lớn.

    
 b) Căn cứ vào đối tượng tín dụng
Tín dụng vốn lưu động: Là loại tín dụng được cung cấp nhằm hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp.

Tín dụng vốn cố định: Là loại tín dụng được cung cấp nhằm hình thành vốn cố định của doanh nghiệp. Loại tín dụng này được hình thành dưới hình thức

cho vay trung và dài hạn.

     
c) Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng
  Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa: Là loại tín dụng cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân để tiến hành sản xuất kinh doanh.

Tín dụng tiêu dùng: Là loại tín dụng đáp ứng cho tiêu dùng cá nhân như mua sắm phương tiện sinh hoạt.

  
 d) Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng
Tín dụng thương mại: Là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp được biểu hiện dưới các hình thức mua bán chịu hàng hóa.

Tín dụng ngân hàng: Là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp tổ chức kinh tế và cá nhân.

Tín dụng nhà nước: Là hình thức tín dụng thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và các tổ chức tín dụng khác, trong đó Nhà nước chủ động vay tiền để tăng nguồn thu cho ngân sách.

   
e) Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với ngân hàng
Tín dụng có bảo đảm: Là loại tín dụng ngân hàng đòi hỏi khi cho vay khách hàng phải có tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của bên thứ ba làm đảm bảo cho món vay.

Tín dụng không bảo đảm: Là loại cho vay chủ yếu dựa vào uy tín và tình hình tài chính của người vay, lợi tức có thể có được trong tương lai, tình hình trả nợ trước đây… mà không cần tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của bên thứ ba.


2.1.2. Một số qui định chung về cho vay của Ngân hàng Công Thương Việt Nam


2.1.2.1. Đối tượng cho vay
    
a) Ngân hàng cho vay các đối tượng sau
  
- Giá trị vật tư, hàng hóa, máy móc thiết bị bao gồm cả thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá trị lô hàng và các khoản chi phí để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phục vụ đời sống.

   
- Các nhu cầu tài chính của khách hàng sau đây:

+ Số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu khách hàng phải nộp để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mà giá trị lô hàng đó Ngân hàng có tham gia cho vay.

+ Số lãi tiền vay trả cho ngân hàng cho vay trong thời gian thi công, chưa bàn giao và đưa tài sản cố định vào sử dụng đối với cho vay trung hạn, dài hạn để đầu tư tài sản cố định mà khoản trả lãi được tính trong giá trị tài sản cố định đó.

+ Số tiền khách hàng vay để trả cho các khoản vay tài chính cho nước ngoài mà các khoản vay đó đã được tổ chức tín dụng trong nước bảo lãnh, nếu có đủ các điều kiện sau: dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, khoản vay nằm trong hạn trả nợ, khách hàng đạt được điều kiện vay vốn thuận lợi hơn hoặc tiết kiêm chi phí so với vay vốn nước ngoài và có khả năng trả nợ.

+ Các nhu cầu tài chính khác phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phục vụ đời sống theo qui định của Ngân hàng Nhà nước.

   
  b) Ngân hàng không cho vay các đối tượng sau
- Số tiền thuế phải nộp trực tiếp cho Nhà nước, trừ số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo qui định trên.

- Số tiền trả nợ gốc và lãi vay cho tổ chức tín dụng khác.

- Số lãi trả cho chính Ngân hàng.


2.1.2.2. Nguyên tắc cho vay

- Nguyên tắc 1: Tiền vay phải được sử dụng đúng mục đích đã ghi trên Hợp đồng tín dụng. Theo nguyên tắc này, tiền vay phải được sử dụng đúng cho các nhu cầu đã được bên vay trình bày với ngân hàng và được ngân hàng cho vay chấp nhận. Đó là các khoản chi phí, những đối tượng phù hợp với sản xuất kinh doanh của bên vay. Ngân hàng có quyền chấm dứt việc cho vay và thu hồi vốn trước hạn nếu phát hiện người vay sử dụng vốn vay sai mục đích.


- Nguyên tắc 2: Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã thoả thuận trên Hợp đồng tín dụng. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho ngân hàng hoạt động bình thường, đồng thời chứng tỏ chữ tín của khách hàng.


2.1.2.3. Điều kiện cho vay
  
 Khách hàng được Ngân hàng Công Thương cho vay khi có đủ các điều kiện:

- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo qui định của pháp luật.

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

- Có phương án đầu tư, dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả, hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống kèm phương án trả nợ khả thi.

- Thực hiện qui định về bảo đảm tiền vay theo qui định của Chính phủ, hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Công Thương.

- Có trụ sở làm việc hoặc nơi cư trú thường xuyên (đối với đại diện hộ gia đình, đại diện tổ hợp tác, chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh) cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng cho vay có trụ sở. Trường hợp khác Ngân hàng Công Thương thẩm định, giải trình rõ nguyên nhân, trình Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương quyết định.

Trường hợp khách hàng vay vốn là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc của pháp nhân, ngoài các điều kiện trên phải có thêm các điều kiện sau:

      + Nếu pháp nhân là doanh nghiệp Nhà nước: đơn vị phụ thuộc phải có giấy uỷ quyền vay vốn của đơn vị chính. Nội dung giấy uỷ quyền phải thể hiện rõ mức dư nợ cao nhất, thời hạn vay vốn, mục đích vay vốn và cam kết trả nợ thay khi đơn vị phụ thuộc không trả được nợ.

      + Nếu đơn vị chính có quan hệ tiền gửi, tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Ngân hàng Công Thương cho vay đơn vị chính chịu trách nhiệm thẩm định và xác định hạn mức tín dụng cao nhất cho khách hàng, trong đó chia ra hạn mức cao nhất của đơn vị chính, hạn mức cao nhất của đơn vị phụ thuộc và thông báo đến ngân hàng cho vay đơn vị phụ thuộc.

Các trường hợp đơn vị chính là doanh nghiệp Nhà nước không có quan hệ tiền gửi, tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Ngân hàng Công Thương thẩm định, giải trình rõ nguyên nhân, trình Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam quyết định.

Đối với pháp nhân khác: Ngoài các qui định trên phải có văn bản bảo lãnh của Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển, Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cho vay đơn vị chính hoặc được Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương quyết định chấp nhận bằng văn bản.


2.1.2.4. Thời hạn cho vay

Ngân hàng Công Thương Việt Nam – nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào:

+ Chu kỳ sản xuất kinh doanh.

+ Thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư.

+ Khả năng thu hồi vốn của khách hàng.

+ Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Công Thương Việt Nam.


2.1.2.5. Lãi suất cho vay
Mức lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước – nơi cho vay cùng khách hàng thoả thuận phù hợp với qui định của Tổng giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Cơ sở để tính lãi cho vay: lợi nhuận bìng quân > lãi suất cho vay > lãi suất tiền gửi > tỷ lệ lạm phát. Do đó, lãi suất cho vay ngắn hạn được phân theo hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc thu lãi một lần cả vốn và lãi khi đến hạn.

Lãi suất cho vay = lãi suất tiền gửi + chi phí + thuế + lợi nhuận

Mức lãi suất áp dụng đối với khoản vay đã quá hạn do giám đốc sở giao dịch, chi nhánh cấp một quyết định nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay hiện hành theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Tổng giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam.


2.1.2.6. Đảm bảo tín dụng
- Đảm bảo đối với vật:

Bên vay vốn dùng tài sản thuộc sở hữu của mình làm đảm bảo hoàn trả nợ vay đầy đủ cho ngân hàng. Tài sản làm đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn cho ngân hàng phải có giá trị lâu dài, không bị mất giá theo thời gian, giá trị tài sản làm đảm bảo phải được đánh giá một cách chính xác và mức đảm bảo nợ vay chỉ chọn ở một mức hợp lí và nhỏ hơn giá trị tài sản. Đối với tài sản thế chấp hoặc cầm cố phải được lập thành văn bản có sự xác nhận của cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền.

- Đảm bảo đối với đối nhân:

Là sự cam kết của một hoặc nhiều người từ việc phải trả nợ cho ngân hàng thay cho khách hàng này không hoàn trả được nợ cho ngân hàng. Những người đứng ra bảo lãnh cũng phải hội đủ một số điều kiện sau:

+ Có đầy đủ năng lực pháp lí.

+ Có tình hình tài chính lành mạnh, có khả năng hoàn trả nợ cho khách hàng vay vốn.


2.1.2.7. Phương thức cho vay vốn
Ngân hàng cho vay thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay sau:

   
a) Cho vay từng lần
Được áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn không thường xuyên. Mỗi lần vay vốn, khách hàng và ngân hàng cho vay làm thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. Số tiền vay bằng tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án - vốn chủ sở hữu, vốn tự có hoặc vốn khác tham gia (nếu có). Mỗi hợp đồng tín dụng có thể phát tiền vay một lần hoặc nhiều lần phù hợp với tiến độ và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của khách hàng. Mỗi lần nhận tiền vay khách hàng phải lập giấy nhận nợ. Trên giấy nhận nợ phải ghi thời hạn cho vay cụ thể đảm bảo không vượt so với thời hạn ghi trên hợp đồng tín dụng. Loại tiền nhận nợ phải phù hợp với loại tiền đã được xác định trên hợp đồng tín dụng. Tiền vay được phát bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo mục đích sử dụng tiền của khách hàng.

Ngân hàng cho vay phải quản lý chặt chẽ các khoản phát tiền vay của một phương án, dự án phải đảm bảo tổng số tiền cho vay trên các giấy nhận nợ không

được vượt quá số tiền đã được ký trong hợp đồng tín dụng.

* Thu nợ gốc và lãi tiền vay:

Thu nợ gốc: Được tiến hành theo thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng, khách hàng phải chủ động trả nợ khi đến hạn hoặc trả nợ trước hạn.

Tính và thu lãi: Lãi được tính và thu cùng với ngày trả nợ gốc hoặc được tính và thu hàng tháng vào một ngày quy định được ghi vào hợp đồng tín dụng. Chuyển nợ quá hạn: Đến thời điểm cuối cùng của thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, nếu khách hàng không trả được hết số nợ gốc hoặc nợ lãi thì chuyển toàn bộ dư nợ gốc thực tế còn lại của hợp đồng tín dụng sang nợ quá hạn (nếu không có sự thoả thuận khác).


b) Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng
Được áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên, và có đặc điểm sản xuất kinh doanh, luân chuyển vốn không phù hợp với phương thức cho vay từng lần.

   
c) Phương thức cho vay theo dự án đầu tư
       Ngân hàng Công Thương cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phục vụ đời sống.

    Tổng số tiền cho vay = Tổng mức đầu tư của dự án - Vốn chủ sở hữu (hoặc vốn có tham gia) - Nguồn vốn huy động khác.

       Nếu khách hàng đã dùng nguồn vốn tạm thời huy động được khi chưa vay được vốn ngân hàng thì ngân hàng có thể xem xét cho vay bù đắp lại nguồn vốn đó.

   
d) Phương thức cho vay trả góp
      
Áp dụng đối với khách hàng vay có phương án trả nợ gốc và lãi khả thi bằng các khoản thu nhập chắc chắn ổn định.

Sau khi thẩm định quyết định cho vay, ngân hàng cho vay và khách hàng xác định và thỏa thuận số lãi tiền vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay và ký hợp đồng tín dụng.

    
 e) Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
Là việc ngân hàng Công Thương cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức nhất định để đầu tư cho dự án.

     
f) Phương thức cho vay hợp vốn
Là phương thức cho vay mà nhiều tổ chức tín dụng hợp vốn lại để cho vay cùng một khách hàng nếu yêu cầu vay của khách hàng vượt quá năng lực của tổ chức tín dụng và do những nguyên nhân khác.

     
g) Phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi
Là phương thức cho vay mà ngân hàng cho vay thỏa thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của chính phủ và ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.


2.1.2.8. Quy trình xét duyệt cho vay
Khi cho vay, NHCT nơi cho vay căn cứ theo trình tự sau:
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Hình 1: QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY
Giải thích:

TD: Tín dụng

(1) Khách hàng có nhu cầu vay vốn lập hồ sơ vay vốn nộp cho cán bộ tín dụng.  

(2) Cán bộ tín dụng xem xét hồ sơ, tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo qui định, báo cáo thẩm định đề xuất cho vay trình lên Trưởng phòng tín dụng.

(3) Trưởng phòng tín dụng kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ cho vay và báo cáo thẩm định của cán bộ tín dụng lập, tiến hành xem xét, tái thẩm định (nếu có ) và trình lên Giám đốc quyết định.

(4a) Giám đốc ngân hàng nơi cho vay sau khi xem xét hồ sơ và báo cáo thẩm định quyết định cho vay và gửi hồ sơ lại cho Phòng tín dụng.

(4b) Giám đốc ngân hàng nơi cho vay từ chối cho vay và gửi thông báo từ chối cho vay đến khách hàng bằng văn bản, ghi rõ lí do không cho vay.

(5) Sau khi nhận lại hồ sơ từ Giám đốc, Trưởng phòng tín dụng chuyển hồ sơ cho vay đến phòng kế toán, ngân quỹ thực hiện nghiệp vụ.

(6) Phòng kế toán, ngân quỹ tiến hành giải ngân cho khách hàng.


2.1.2.9. Rủi ro tín dụng
    
a) Khái niệm
Rủi ro tín dụng là rủi ro do một nhóm khách hàng không thực hiện được các nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng, hay nói cách khác rủi ro tín dụng xảy ra khi xuất hiện những biến cố không lường trước được do nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà khách hàng không trả được nợ cho Ngân hàng một cách đầy đủ cả gốc và lãi khi đến hạn, từ đó tác động đến hoạt động và có thể làm Ngân hàng bị phá sản.


 b) Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
Đối với bản thân ngân hàng, rủi ro sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng như thiếu tiền chi trả cho khách hàng, vì phần lớn nguồn vốn hoạt động của ngân hàng là nguồn vốn huy động và đi vay Ngân hàng cấp trên, các tổ chức tín dụng khác. Khi Ngân hàng không thu hồi được gốc và lãi trong cho vay thì khả năng thanh toán của Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn, lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn, làm mất cân đối trong thanh toán, dẫn đến ngân hàng bị thua lỗ và có nguy cơ bị phá sản.

Đối với nền kinh tế xã hội, hoạt động của Ngân hàng có liên quan đến hoạt động của toàn bộ nền kinh tế, đến tất cả các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, đến toàn bộ tầng lớp dân cư. Vì vậy, rủi ro tín dụng gây ra có thể làm phá sản một vài Ngân hàng, khi đó nó có khả năng phát sinh lây lan các Ngân hàng khác, và tạo cho dân chúng một tâm lí sợ hãi. Khi đó dân chúng sẽ đua nhau đến Ngân hàng rút tiền trước thời hạn. Điều đó cũng có thể dẫn đến việc các Ngân hàng bị phá sản, tác động đến toàn bộ nền kinh tế.

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

Để phục vụ tốt cho việc nghiên cứu đề tài này thì cần nguồn số liệu thứ cấp

+ Các số liệu về kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

+ Phương hướng hoạt động của Ngân hàng Công Thương tỉnh Đồng Tháp.

+ Số liệu và qui mô hoạt động của Ngân hàng

+ Tình hình kinh doanh của Ngân hàng.

Số liệu được thu thập từ hai nguồn: Nguồn bên trong Ngân hàng và nguồn bên ngoài Ngân hàng.

+ Nguồn bên trong Ngân hàng: Đây là nguồn số liệu chính của đề tài được thu thập từ các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán qua 3 năm 2005, 2006, 2007.

+ Nguồn bên ngoài Ngân hàng: Cục thống kê tỉnh Đồng Tháp, trang website Đồng Tháp, sách, báo, tạp chí…


2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
     * Phương pháp so sánh bằng số tương đối: là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế.
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ΔX =            * 100 - 100%


Xo

Trong đó:

Xo : chỉ tiêu năm trước.

X1 : chỉ tiêu năm sau.

ΔX : biểu hiện tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế.

Phương pháp dùng để làm rõ tình hình biến động của mức độ của các chỉ tiêu kinh tế trong thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu giữa các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu. Từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

    * Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế.

ΔX = X1 - Xo

Trong đó:

Xo : chỉ tiêu năm trước

X1 : chỉ tiêu năm sau

ΔX : là phần chệnh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế.

Phương pháp này sử dụng để so sánh số liệu năm tính với số liệu năm trước của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.


2.2.3. Một số chỉ tiêu vận dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng
     Trong quá trình phân tích, ngoài cách đánh giá bằng số tuyệt đối, số tương đối thì còn dựa vào các chỉ tiêu sau:

· Dư nợ /Nguồn vốn huy động (%)
                                                               Dư nợ 

[image: image12.emf]1.395.753

1.735.600

1.240.440

4.371.793

1.207.865

1.371.214

1.235.300

3.814.379

1.279.502

1.383.200

1.182.272

3.893.386

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

Nông nghiệp

Thương mại,

dịch vụ

Xây dựng,

công nghiệp

Tổng

         Dư nợ /Nguồn vốn huy động =                                       * 100      

                                                              Nguồn vốn huy động      

          Chỉ tiêu này xác định vốn huy động chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dư nợ. Hay nói cách khác, cứ 100 đồng dư nợ thì có bao nhiêu đồng từ nguồn vốn huy động. Nói lên, khả năng huy động vốn và khả năng sử dụng vốn huy động trong cho vay của ngân hàng.

· Hệ số thu hồi nợ (%)
                                        Doanh số thu nợ
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             Hệ số thu hồi nợ =                                       * 100

                                                Doanh số cho vay

         Đây là chỉ số đo lường khả năng thu hồi nợ của ngân hàng, nghĩa là cứ 100 đồng vốn cho vay thì ngân hàng sẽ thu hồi được bao nhiêu đồng doanh thu. 

· Tỷ lệ nợ quá hạn (%)
                                      Nợ quá hạn
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               Tỷ lệ nợ quá hạn =                         * 100%

                                                 Tổng dư nợ

         Chỉ tiêu này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Chỉ số này thấp có nghĩa là chất lượng tín dụng của ngân hàng này cao.

· Vòng quay vốn tín dụng (vòng)

                                      Doanh số thu nợ     
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         Vòng quay vốn tín dụng  =  



                                                            Dư nợ bình quân

         Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ vay nhanh hay chậm. Vòng quay vốn tín dụng càng lớn thì càng tốt.

CHƯƠNG 3

KHÁI QUÁT VỀ 

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP
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3.1. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP


3.1.1. Vài nét về tỉnh Đồng Tháp

Nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long trù phú, cách thành phố Hồ Chí Minh 165 km về phía Tây Nam, tỉnh Đồng Tháp có diện tích tự nhiên 3.374 km2, được chia thành 11 đơn vị hành chính gồm 9 huyện, 1 thị xã cổ vốn là trung tâm kinh tế, văn hoá có tiếng trong vùng và 1 thành phố trẻ đang vươn mình đi lên cùng cả nước trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá… 

Với đường biên giáp nước bạn Campuchia dài hơn 48 km và 7 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu Quốc tế Thường Phước và Dinh Bà. Đồng Tháp đang tập trung đầu tư khai thác, lợi thế kinh tế biên giới để góp phần phát triển thương mại, dịch vụ đưa nền kinh tế tỉnh nhà ngày một đi lên. 


3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Tháp

Vốn là một tỉnh nông nghiệp, Đồng Tháp đang tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhờ vậy mà tốc độ tăng trưởng tăng cao hàng năm. Năm 2007, kinh tế của tỉnh phát triển nhanh vượt kế hoạch đề ra, đạt 15,26% (kế hoạch 14,5%) cao nhất trong vòng 10 năm qua. Cả 3 khu vực đều có mức tăng trưởng cao. Trong đó, Nông lâm thủy sản tăng 8,01%, công nghiệp - xây dựng tăng 31,04% và thương mại - dịch vụ tăng 19,97% so với năm 2006. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng sản phẩm. Hiện tại, Nông lâm thủy sản chiếm 51,48%. Công nghiệp - xây dựng 19,17% và Dịch vụ - Thương mại là 29,35%

Nghề trồng nấm rơm cũng khá phát triển ở nhiều vùng nông thôn Đồng Tháp với hơn 250ha, sản lượng khoảng 2.400 tấn/năm, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trong vùng.

Sen vốn là loài cây đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, nay cũng được đầu tư trồng tập trung để lấy hạt xuất khẩu. Đến nay, Đồng Tháp đã có sản lượng hạt sen xuất khẩu trên 1.000 tấn/năm.

Đồng Tháp còn nổi tiếng với nghề trồng hoa kiểng với trên 150 ha cung cấp hàng trăm loại hoa và kiểng quý cho khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Làng hoa kiểng Sađéc (Đồng Tháp) đang được đầu tư phát triển không chỉ để nâng cao chất lượng các loài hoa mà trong tương lai không xa nơi đây còn là một địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối với khách tham quan trong và ngoài nước.

Trái cây Đồng Tháp cũng nức tiếng trong vùng với Xoài Cao Lãnh, Quýt hồng Lai Vung… những loại cây đang mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà vườn. Trong tổng số  30.000 ha diện tích cây ăn trái cho sản lượng khoảng 150.000 tấn/năm trong toàn tỉnh hiện đã có không ít những vườn cây kiểu mẫu được sản xuất theo hướng chuyên canh, sản phẩm đạt chất lượng và độ đồng đều cao để tiến tới xây dựng thương hiệu, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Với địa hình sông nước, thủy sản được coi là thế mạnh thứ hai sau cây lúa. Nghề nuôi thủy sản phát triển rộng khắp trên địa bàn, trong đó chủ lực là cá tra, cá ba sa, tôm càng xanh.Năm 2007, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 5.300 ha, nông dân tập trung nuôi tôm trên ruộng lúa, nuôi cá bãi bồi ven sông Tiền, sông Hậu. Đây là một tiềm năng lớn để phát triển thành vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm. 

Với điều kiện tự nhiên, địa lý thuận lợi, nguồn nguyên liệu dồi dào, lực lượng lao động trẻ và chính sách thông thoáng trong thu hút đầu tư, các khu Công nghiệp của tỉnh hiện đã có 39 dự án, với tổng vốn đăng ký 2.200 tỷ đồng và 22,6 triệu USD. 

Các cụm công nghiệp huyện, thị thành phố cũng đã có 30 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1.200 tỷ đồng. Ngoài các dự án trong khu Công nghiệp,  Đồng Tháp còn có các nhà máy chế biến thủy sản công suất 20.000 tấn/năm, sản xuất bánh phồng tôm 5.500 tấn/năm, xay xát lau bóng gạo 1,7 triệu tấn/năm, sản phẩm may mặc 7 triệu sản phẩm/năm 

Nhà máy sản xuất tân dược đạt tiêu chuẩn GMP 1.500 triệu viên/năm. Sản xuất gạch ngói và các sản phẩm gốm phát triển đa dạng.

Hoạt động dịch vụ thương mại của Đồng Tháp cũng không ngừng phát triển. Kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh năm 2007 đạt hơn 740 triệu USD. Trong đó: Xuất khẩu 335 triệu USD, nhập khẩu hơn 405 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gạo, thủy sản đông lạnh, bánh phồng tôm, sản phẩm may mặc.

Với nguồn nhân lực dồi dào, dân số toàn tỉnh là 1,681 triệu  người, trong đó lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế gần 900.000 người, Đồng Tháp đang tập trung thực hiện nhiều chương trình giải quyết việc làm gắn với đào tạo nghề, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn nhằm tăng thu nhập cho người lao động. Phấn đấu hàng năm đào tạo nghề dài hạn cho khoảng 10.000 ngàn lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 22,9% vào năm 2008. 

Tỉnh còn có trường đại học Sư phạm, trường cao đẳng Cộng đồng đào tạo từ trung cấp đến đại học bình quân hàng năm từ 2.500 đến 3.000 học viên góp phần đáng kể vào công tác đào tao nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu xây dựng quê hương Đồng Tháp trong tiến trình cùng cả nước hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

3.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP


3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Theo quyết định số: 38/NH-TCCB ngày 23/ 06/ 1998 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam (nay là thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam), chi nhánh ngân hàng công thương Đồng Tháp ra đời trên cơ sở tách phòng tín dụng công thương trực thuộc NHNN tỉnh Đồng Tháp, sát nhập chi nhánh NHNN thị xã Sađec thành lập chi nhánh ngân hàng công thương Đồng Tháp đóng tại thị xã Sađec; đồng thời giải thể NHNN và quỹ tiết kiệm XHCN thị xã Cao Lãnh thành lập chi nhánh NHCT tại thị xã Cao Lãnh trực thuộc chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 01/07/1998 chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Tháp chính thức đi vào hoạt động. Mô hình tổ chức tại thời điểm này chi nhánh NHCT tỉnh phụ thuộc NHCT Việt Nam gồm có 5 phòng, ban: phòng tổ chức hành chính, phòng nghiệp vụ kinh doanh, phòng kế toán tài chính, tổ ngân quỹ, tổ kiểm soát.

Đến cuối năm 1993 thành lập thêm 3 phòng giao dịch: Phòng giao dịch số 1, số 2, trực thuộc chi nhánh NHCT tỉnh, và phòng giao dịch số 3 trực thuộc chi nhánh NHCT thị xã Sađec. Đến năm 1994 thành lập phòng giao dịch số 4 thuộc chi nhánh NHCT tỉnh. Năm 2001 thành lập thêm phòng giao dịch số 5 trực thuộc chi nhánh NHCT tỉnh.

Hiện nay chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Tháp, ngoài chi nhánh trung tâm tại thành phố Cao Lãnh còn 4 phòng giao dịch trực thuộc, chi nhánh NHCT Sađec kể từ ngày 15/07/2006 được nâng cấp thành chi nhánh cấp 1 phụ thuộc NHCT Việt Nam. Mô hình tổ chức chi nhánh NHCT tỉnh hiện nay có 9 phòng, tổ nghiệp vụ và 4 phòng giao dịch trực thuộc.

Chi nhánh Ngân hàng công thương Chi nhánh Đồng Tháp ra đời trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, với đặc điểm là một tỉnh nông nghiệp thuộc vùng sâu, vùng xa, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra; lĩnh vực công nghiệp và thương mại kém phát triển, tỷ trọng chiếm khoảng 40%  cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong những năm đầu hoạt động chi nhánh phải chịu sự cạnh tranh bùng phát của các tổ chức tín dụng và sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp Nhà nước 4 cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã. Vốn doanh nghiệp thấp, nên hầu hết các doanh nghiệp hoạt động bằng nguồn vốn vay của ngân hàng cùng với năng lực điều hành yếu kém, chưa nắm bắt những tác động của nền kinh tế thị trường nên trong những năm đầu thập niên 1990, các quỹ tín dụng đã đồng loạt vở nợ và trên 90% các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ phải tiến hành giải quyết theo quyết định 388/NĐ-CP nhưng hoạt động kinh doanh vẫn kém phát triển, làm cho các ngân hàng, nhất là Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp phải gánh chịu hậu quả năng nề, nợ quá hạn có thời điểm lên đến trên 50% tổng dư nợ (năm 1990 là 56% trên tổng dư nợ, năm 1991 là 36%, năm 1993 là 26%), dẫn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trong 2 năm 1993 – 1994 không hiệu quả, đời sống của CB CNV gặp nhiều khó khăn, tưởng chừng khó có thể vượt qua.

Tuy nhiên, trước những khó khăn của từng giai đoạn, cùng với sự quan tâm và hổ trợ tích cực của các cấp, các ngành, của địa phương các cấp, nhất là sự quan tâm giúp đỡ cũng cố của Ngân hàng Công Thương Việt Nam; cộng với sự nỗ lực cao độ với tinh thần phấn đấu vươn lên của Ban lãnh đạo và toàn thể CB CNV Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp đã từng bước khắc phục hậu quả tồn tại, đồng thời đổi mới phương thức kinh doanh theo cơ chế thị trường với chủ trương: “mở rộng địa bàn, mở rộng đối tượng đầu tư, đầu tư tới mọi thành phần kinh tế trên tất cả lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tiêu dùng, sinh hoạt, sửa chữa, và xây dựng nhà… Trước hết ưu tiên vốn cho các DNNN hoạt động kinh doanh hiệu quả, uy tín trong quan hệ tín dụng, bên cạnh đó xem đầu tư kinh tế hộ là trong điểm”. Mục tiêu đầu tư đã phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra, theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, tài nguyên nước, lực lượng lao động, duy trì phát triển một số ngành nghề truyền thống, nâng cao hiệu quả sản xuất của các ngành, tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng, kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng ổn định sản lượng, tăng sản lượng chất lượng cao để xuất khẩu, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt xuất khẩu, thuỷ sản và gia cầm,…

Nhờ đề ra chủ trương kinh doanh đúng hướng nên kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp từ năm 1995 trở đi luôn đạt kết quả cao, năm sau cao hơn năm trước, niềm tin của khách hàng đối với Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp ngày càng được nâng lên, đặc biệt là từ năm 1996 tới nay Chi nhánh NHCT Đồng Tháp luôn được xếp đơn vị khá giỏi và xuất sắc của hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam. Những thành tích đạt được của chi nhánh NHCT Đồng Tháp là đáng kể đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó Huân chương lao động hạng III do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng cho tập thể CB CNV chi nhánh trong sự nghiệp đổi mới (giai đoạn 1997 – 2001), Thủ tướng chính phủ tặng 1 bằng khen, 01 cờ thi đua, Thống đốc ngân NHNN tặng 06 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 12 bằng khen về thành tích hoạt động kinh doanh xuất sắc.

3.2.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý
Ngân hàng Công Thương nói chung thực hiện theo cơ chế phân quyền, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Ngân hàng Việt Nam được uỷ quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ theo quy định pháp luật, đồng thời chỉ đạo trực tiếp các Ngân hàng Công Thương chi nhánh huyện, thị. 
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[Nguồn: Phòng tổ chức hành chính Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]
Hình 2 : CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CHI NHÁNH NHCT ĐỒNG THÁP

· Chức năng các phòng, ban
·  Ban Giám Đốc: Gồm có một giám đốc và hai phó giám đốc

        +  Giám Đốc:

            Điều hành chung các mặt hoạt động của Ngân hàng và chỉ đạo công tác tổ chức các bộ phận, các phòng ban, và công tác chính trị tư tưởng trong toàn đơn vị.

 + Phó Giám Đốc thường trực:

            Phụ trách việc huy động vốn, kinh doanh ngoại tệ và các dịch vụ của ngân hàng. Trực tiếp chỉ đạo phòng kế toán, phòng tiền tệ, kho quỹ và một số công tác khác do Giám đốc phân công. Trong thời gian Giám đốc đi vắng được uỷ quyền điều hành xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh tại Chi nhánh, sau đó báo cáo với Giám đốc.

         +  Phó Giám Đốc phụ trách kinh doanh:

            Trực tiếp chỉ đạo các mặt hoạt động tại phòng nghiệp vụ kinh doanh và các phòng giao dịch trực thuộc, thực hiện một số công tác do Giám Đốc phân công.

·  Phòng tổ chức hành chính
            Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi nhánh theo đúng chủ trương chính sách của Nhà nước và quy định của NHCT VN. Thực hiện công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh, thực hiện công tác bảo vệ, an ninh an toàn chi nhánh.

·  Phòng khách hàng doanh nghiệp
            Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các Doanh nghiệp, để khai thác vốn bằng VND và ngoại tệ; thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lí các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hướng dẫn của NHCT VN. Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp.

·  Phòng khách hàng cá nhân
            Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các cá nhân, để khai thác vốn bằng VND và ngoại tệ; Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lí các sản phẩm dịch vụ phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hướng dẫn của NHCT VN. Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng cá nhân.

·  Phòng kế toán
           Là phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng; Các nghiệp vụ và các công việc liên quan đến công tác quản lí tài chính, chỉ tiêu nội bộ tại chi nhánh; Cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch. Quản lý và chịu trách nhiệm đối với hệ thống giao dịch trên máy, quản lí tiền mặt đến từng giao dịch viên theo đúng quy định của Nhà nước và NHCT VN. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của Ngân hàng.
·  Phòng tiền tệ- kho quỹ
            Là phòng nghiệp vụ quản lí an toàn kho quỹ, quản lí quỹ tiền mặt theo quy định của NHNN và NHCT VN. Ứng và thu tiền cho các Quỹ tiết kiệm, các Điểm giao dịch trong và ngoài quầy, thu chi tiền mặt cho các doanh nghiệp có thu, chi tiền mặt lớn.

·  Phòng kiểm tra
            Là phòng tham mưu cho Giám Đốc chi nhánh dự kiến kế hoạch kinh doanh, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm của chi nhánh.

·  Phòng thông tin điện toán
            Thực hiện công tác quản lí, duy trì hệ thống thông tin điện toán tại chi nhánh. Bảo trì bảo dưỡng máy tính đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống mạng, máy tính của chi nhánh.

·  Phòng Quản lí Rủi ro
            Phòng quản lí rủi ro có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc chi nhánh về công tác quản lí rủi ro của chi nhánh; Quản lí giám sát thực hiện danh mục cho vay, đầu tư đảm bảo tuân thủ các giới hạn tín dụng cho từng khách hàng. Thẩm định hoặc tái thẩm định khách hàng, dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng. Thực hiện chức năng đánh giá, quản lí rủi ro trong toàn bộ các hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của NHCT VN.
·  Tổ Thanh toán Xuất nhập khẩu
            Là phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh theo quy định của NHCT VN.

3.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2005 -2007)

Bảng 1: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM 2005 - 2007
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. Tổng thu nhập 
	150.269
	128.209
	135.002
	(22.060)
	(14,68)
	6.793
	5,30

	  Thu từ hoạt động TD
	138.717
	118.780
	123.982
	(19.937)
	(14,37)
	5.202
	4,38

	  Thu phí dịch vụ
	2.611
	2.273
	2.810
	(338)
	(12,95)
	537
	23,63

	  Thu lãi nộp vốn ĐH
	434
	401
	422
	(33)
	(7,60)
	21
	5,24

	  Thu nợ đã xử lý RR
	2.786
	2.695
	2.992
	(91)
	(3,27)
	297
	11,02

	  Thu khác
	5.721
	4.060
	4.796
	(1.661)
	(29,03)
	736
	18,13

	2. Tổng chi phí 
	119.459
	110.140
	112.655
	(9.319)
	(7,80)
	2.515
	2,28

	Chi trả lãi
	85.939
	79.234
	81.004
	(6.705)
	(7,80)
	1.770
	2,23

	Chi dự phòng rủi ro
	16.426
	15.144
	15.490
	(1.282)
	(7,80)
	346
	2,28

	Chi khác
	17.095
	15.761
	16.121
	(1.334)
	(7,80)
	360
	2,28

	3. Lợi nhuận
	30.810
	18.069
	22.347
	(12.741)
	(41,35)
	4.278
	23,68
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[Nguồn: Phòng kế toán Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]
Hình 3: ĐỒ THỊ THỂ HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM

Dựa vào Đồ thị thể hiện hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2005 – 2007 tại Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp, Nhìn chung thu nhập, chi phí, lợi nhuận tăng, giảm không đều. Cụ thể qua các năm như sau:

· Thu nhập

Thu nhập qua 3 năm giảm, tăng không đều, năm 2005 thu nhập là 150.269 triệu đồng, năm 2006 là 128.209 triệu đồng. So với năm 2005 thì giảm tuyệt đối là 22.060 triệu đồng, giảm số tương đối là 14,68%. Qua năm 2007 thu nhập lên 135.002 triệu đồng tăng 6.793 triệu đồng so với năm 2006 và tương ứng là 5,30%. Kết quả thu nhập 3 năm biến động như vậy cho thấy không phải là do Ngân hàng kinh doanh kém hiệu quả trong năm 2006, mà lý do chính là trong năm 2006 phòng giao dịch Sadec đã tách bạch thành Chi nhánh Sadec độc lập với chi nhánh tỉnh do đó thị phần khu vực Sadec phải chuyển lại cho chi nhánh Sadec quản lý nên doanh thu trong năm đã giảm xuống thấy rõ: Thu từ hoạt động tín dụng 138.717 triệu đồng xuống 118.780 triệu đồng, tức giảm 19.937 triệu đồng. Bên cạnh đó, các nguồn thu từ phí dịch vụ giảm 12,95%, các nguồn thu khác như: thu từ hoạt động thanh toán, thu từ dịch vụ kiều hối, …giảm 1.661 triệu đồng tương ứng 29,03%, thu nợ nộp vốn điều hòa, thu nợ đã xử lý rủi ro có giảm nhưng ở mức thấp. Qua năm 2007 thu nhập đã tăng đáng kể, đặc biệt là thu từ hoạt động tín dụng tăng 5.202 triệu đồng, bên cạnh đó các khoản thu khác cũng tăng đáng kể. Thực ra, nguồn thu nhập chủ yếu của Ngân hàng tăng trong năm là do doanh số cho vay ngày càng cao. Doanh số cho vay năm 2006 là 4.187.554 triệu đồng, năm 2007 là 4.312.870 triệu đồng tăng 125.316 triệu đồng. Nguyên nhân một phần nữa là do biến động lãi suất cho vay tăng qua các năm, đồng thời do Ngân hàng ngày càng đa dạng hóa tập trung phát triển các loại hình dịch vụ hiện có, ngày càng đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời ngân hàng đã có nhiều cố gắng trong việc xử lí và thu hồi nợ tồn đọng phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo thêm thu nhập cho Chi nhánh.

· Chi phí

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh khác, để tạo ra nguồn thu cho mình thì cần phải tốn chi phí.

Cùng với sự giảm thu nhập trong năm 2006 và tăng trong năm 2007 thì chi phí cũng vậy, năm 2006 giảm mạnh so với năm 2005, giảm từ 119.459 triệu đồng xuống còn 110.140 triệu đồng giảm 9.319 triệu đồng tương đương giảm 7,8% và tăng hợp lý trong năm 2007 là 2.515 triệu đồng tương đương 2,28%. 

Cụ thể:


+ Chi dự phòng
Đây là loại chi phí Ngân hàng không mong muốn, nhưng hàng năm Ngân hàng vẫn phải chi một khoản tiền tương đối để trích vào những khoản vay mà theo qui định là nợ khó đòi. Năm 2005 số tiền chi dự phòng là 16.426 triệu đồng, năm 2006 là 15.144 triệu đồng giảm 7,80% tức giảm 1.282 triệu đồng so với năm 2005. Đến năm 2007 là 15.490 triệu đồng tức tăng 346 triệu đồng hay tăng 2,28% so với năm 2006.


+ Chi trả lãi
Theo số liệu từ bảng 1, năm 2005 chi phí mà Ngân hàng phải chi ra là 85.939 triệu đồng, năm 2006 giảm xuống 79.234 triệu đồng, tức là giảm 7,80% với con số tuyệt đối là 6.705 triệu đồng. Sang năm 2007 lại tăng lên nhưng có phần chậm hơn, chỉ đạt tốc độ 2,28% hay 1.770 triệu đồng so với năm 2006. Nhìn chung việc giảm, tăng lên của chi phí trả lãi qua 3 năm là lẽ đương nhiên vì nó biến đổi theo xu hướng của thu nhập. Chi phí lãi suất là chủ yếu bởi do mở rộng hoạt động, nhu cầu tín dụng tăng cao nên Ngân hàng phải huy động vốn nhiều, trả lãi nhiều hơn, thêm vào đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng cùng khu vực buộc Ngân hàng phải tăng lãi suất huy động là cho khoản chi trả này nhiều hơn trước đây.


+ Chi phí khác

Bên cạnh việc trả lãi cho việc huy động vốn, Ngân hàng không thể tránh khỏi những khoản phải trả gọi là chi phí ngoài lãi suất. Các chi phí này bao gồm: chi tài sản, chi phụ cấp, chi lương, chi quản lý, chi công cụ dụng cụ, chi quãng cáo hội nghị... Trong bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp ta thấy chi phí ngoài lãi của Ngân hàng cũng giảm, tăng qua 3 năm theo thu nhập, tức là khi mất bớt một phòng giao dịch ở Sadec thì các chi phí này cũng sẽ giảm đi .
· Lợi nhuận


Thu nhập giảm làm dẫn đến lợi nhuận giảm đáng kể ở năm 2006 từ 30.318 triệu đồng xuống còn 18.069 triệu đồng giảm 12.741 triệu đồng tương đương với 41,35%, nguyên nhân chính cũng vừa nêu ở phần thu nhập là do trong năm 2006 Chi nhánh mất đi một phòng giao dịch Sadec, bên cạnh đó cũng có gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh do cho vay nông nghiệp khó thu hồi. Tuy nhiên, trong 2007 tình hình khả quan hơn, Ngân hàng đã đã tạo rất nhiều điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất chọn những khách hàng uy tín, hiệu quả để cho vay, lòng tin và uy tín khách hàng đối với Ngân hàng trong năm 2007, và một thành phố trẻ mới thu hút nhiều dự án đầu tư, nên lợi nhuận tăng lên vượt bậc trong năm là 4.278 triệu đồng tương đương với 23,68%.

3.2.4. Thuận lợi và khó khăn



3.2.4.1. Thuận lợi


 -  Được thành lập từ rất lâu nên ngân hàng đã có một lượng khách hàng ổn định, có uy tín cao, là địa chỉ đáng tin cậy cho khách hàng trong tỉnh.


- Thành phố Cao Lãnh mới thành lập, nên cơ hội cho các chủ đầu tư là rất lớn. Do đó, lượng khách hàng này trong tương lai sẽ là những cộng sự trong hợp tác.
         -  Tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định.

         -  Trụ sở làm việc rộng lớn. Trang bị đầy đủ những thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ tốt cho công tác kinh doanh và vận hành.

        
-  Trụ sở đặt tại trung tâm của thành phố tỉnh nên rất thuận lợi cho việc giao dịch và gặp gỡ khách hàng.

        
-  Đội ngũ nhân viên có năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm; ban lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát và nhanh nhạy.


- Ngân hàng đã chủ động và tích cực xây dựng một hệ thống công nghệ hoàn chỉnh trong nghiệp vụ kế toán, tín dụng, thẩm định phù hợp với các hoạt động của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.


- Công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường chặt chẽ vì thế sai sót được phát hiện, xử lý kịp thời, tiêu cực phát sinh ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Ngân hàng được ngăn chặn.


- Chủ trương tập trung cho vay những món vay lớn do đó thuận lợi trong công tác quản lý khách hàng.

3.2.4.2. Khó khăn

        -  Nguồn vốn huy động tại chỗ chưa cao, chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sử dụng vốn.

       -  Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương, thủ tục hồ sơ vay vốn, chính sách tiền gửi của NHCT tới mọi người dân còn hạn chế, công tác tiếp thị còn bất cập.

       -  Công tác xử lí nợ  tồn đọng, tài sản tồn đọng, nợ đã xử lý rủi ro hiệu quả chưa cao.

       -  Các dịch vụ tiện ích mới còn phát triển chậm, cả Chi nhánh chỉ có một máy ATM ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ này.

       -  Việc hoàn chỉnh hồ sơ thế chấp các đơn vị DNNN còn chậm, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hồi nợ tồn đọng khó đòi.

       -  Nợ của một số đơn vị chủ yếu là DNNN khi hoạt động kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến giải thể, phá sản hoặc chuyển thành công ty cổ phần, việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay, nợ của ngân hàng không được ưu tiên thậm chí giải quyết không đúng theo quy định.

       -  Việc khắc phục những tồn tại cũ, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra còn chậm.

       -  Do phân cấp uỷ quyền của NHCT VN đối với Chi nhánh nên một số nghiệp vụ trong công tác thanh toán quốc tế còn lệ thuộc vào phòng chuyên đề NHCT, xử lý thanh toán chậm, khách hàng phải giao dịch với NHTM khác.

        -  Các địa phương chưa có chính sách quy định cụ thể về việc xử lý nợ, đồng thời ý thức trả nợ của người dân chưa cao, có nhiều trường hợp cố tình không trả nợ nên ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi nợ.


3.2.5. Những phương hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tớicủa NHCT Đồng Tháp trong thời gian tới

Căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng Công Thương Việt Nam và tình hình thực tại địa phương, để đạt được mục tiêu chung của toàn hệ thống là “ Phát triển – An toàn - Hiệu quả”, chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp đề ra các mục tiêu trọng tâm để phấn đấu thực hiện trong thời gian tới như sau:


- Thực hiện tốt chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng.


- Mở rộng quy mô hoạt động, mạng lưới kinh doanh, bảo đảm an toàn vốn kinh doanh có hiệu quả.


- Tập tung nhân lực và tài lực xử lý nợ quá hạn trong cho vay nông nghiệp, thu các khoản nợ tồn đọng, củng cố và phát triển mối quan hệ gắn bó với khách hàng truyền thống.


- Kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm cập nhật những kiến thức cơ bản, bảo đảm nhanh chóng tiếp cận với công nghệ tiên tiến và hiện đại.


- Sắp xếp, bố trí lại tổ chức, phân định rõ chức năng, nhiêm vụ của từng cán bộ quản lý, của từng người lao động và từng bộ phận nghiệp vụ.

- Thực hiện chủ trương cơ cấu lại khách hàng, cơ cấu lại dư nợ theo hướng nâng tỷ trọng cho vay có tài sản bảo đảm, khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, phương án dự án có tính khả thi cao, sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cao, khách hàng có uy tín, đầu tư vốn cho DNNN phải xem xét kỹ tùng phương án sản xuất kinh doanh, ưu tiên vốn cho  các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, DNTN, hộ dân doanh. Bên cạnh đó đầu tư kinh tế hộ là trọng điểm, kiểm soát chặc chẻ khâu luân chuyển vốn.


- Kiên quyết, khéo léo thực hiện nguyên tắc theo luật định về quyền cho vay hay không cho vay là của tổ chức tín dụng để vừa đảm bảo được mối quan hệ hài hòa, không căng thẳng giữa chính quyền sở tại và Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp, vừa đảm bảo tránh được các khoản tín dụng nhiều rủi ro do chính quyền các cấp đề nghị.


- Phấn đấu nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí đảm bảo lợi nhuận trên đầu người của Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp cao hơn lợi nhuận đầu người bình quân của các chi nhánh Ngân hàng thương mại quốc doanh trên cùng địa bàn.
CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN

 TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP

--- -ooOoo- ---

4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP


Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cũng vậy, nguồn vốn luôn đóng vai trò chủ đạo mang tính chất quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Nguồn vốn có dồi dào mới đảm bảo được nhu cầu về vốn của khách hàng, nếu không Ngân hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động tín dụng.


 Do đó, Ngân hàng cần phải tạo cho nguồn vốn luôn ổn định, phù hợp với nhu cầu về vốn của khách hàng. Để đảm bảo vốn trong việc cho vay, trong những năm gần đây Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp không ngừng mở rộng và tìm ra các giải pháp nhằm tăng nguồn vốn để phục vụ kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng.

Bảng 2: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN KINH DOANH QUA 3 NĂM 2005 – 2007

(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ Tiêu
	Vốn huy động
	Vốn điều hoà
	Vốn Khác
	Tổng nguồn vốn

	Năm 2005
	Số tiền
	422.312
	837.369
	225.834
	1.485.515

	
	%
	28,43
	56,37
	15,20
	100

	Năm 2006
	Số tiền
	264.733
	774.033
	160.044
	1.198.810

	
	%
	22,08
	64,57
	13,35
	100

	Năm 2007
	Số tiền
	316.153
	805.397
	323.228
	1.444.778

	
	%
	21,88
	55,75
	22,37
	100

	So sánh 2006/2005
	Số tiền
	(157.579)
	(63.336)
	(65.790
	(286.705)

	
	%
	(37,31
	(7,56)
	(29,13)
	(19,30)

	So sánh 2007/2006
	Số tiền
	51.420
	31.364
	163.184
	245.968

	
	%
	19,42
	4,05
	101,96
	20,52


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]
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Hình 4: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN 
NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
Qua những con số thể hiện trong bảng và biểu đồ trên ta thấy nguồn vốn hoạt động chủ yếu của Ngân hàng là vốn điều chuyển từ cấp trên chiếm từ 55 – 65% trong khi vốn huy động chỉ chiếm từ 22-28% tổng nguồn vốn, một phần vốn còn lại là từ các nguồn vốn khác như: vay NHNN, các nguồn từ quỹ, thanh toán mua bán ngoại tệ,…

Do ý thức tầm quan trọng của nguồn vốn huy động trong quá trình kinh doanh nên Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp đã nổ lực lớn huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong các tổ chức kinh tế, trong dân cư để bổ sung vào nguồn vốn cho Ngân hàng, đảm bảo nguồn vốn ổn định và tăng liên tục để Ngân hàng hoạt động và giải quyết vấn đề thiếu hụt vốn như hiện nay.

Bảng 3: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1.Tiền gửi TCKT, TCTD
	307.004
	127.535
	182.757
	(179.469)
	(58,46)
	55.222
	43,30

	2. Tiền gửi tiết kiệm
	92.511
	102.655
	125.073
	10.144
	10,96
	22.418
	21,83

	3. Phát hành các công cụ nợ
	22.797
	34.542
	8.322
	11.745
	51,52
	(26.220)
	(75,91)

	Tổng NV 
	422.312
	264.732
	316.152
	(157.580)
	(37,31)
	51.420
	19,42


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương]

Được ưu tiên phát triển nên nhìn chung nguồn vốn kinh doanh tăng dần qua các năm. Mặc dù 2006 nguồn vốn giảm mạnh, điều này cũng không có gì là ngạc nhiên lý do là phòng giao dịch Sadec chuyển thành Chi nhánh Sadec tách bạch hoàn toàn với chi nhánh tỉnh do đó nguồn vốn cũng được chia sớt một phần sẫn đến vốn huy động trong năm giảm 157.580 triệu đồng tương đương 37,31%, và trong năm 2007 nguồn vốn là 316.152 triệu đồng tăng 51.420 triệu đồng  với tốc độ là 19,42% so với năm 2006 là 264.732 triệu đồng.


Sở dĩ đạt được kết quả huy động như vậy là do Ngân hàng luôn quan tâm đến việc mở rộng địa bàn hoạt động và điều chỉnh mức lãi suất hợp lý phù hợp với tình hình và tâm lý của khách hàng:
Bảng 4: KHUNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP (Tính đến ngày 31/12/2007)

(Đơn vị tính:%/tháng)
	Khoản mục
	Lãi suất

	1. Tiền gửi không kỳ hạn

2. Tiền gửi có kỳ hạn

   + Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng

   + Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng

   + Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng

   + Tiền gửi có kỳ hạn 9 tháng

   + Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng

   + Tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng

   + Tiền gửi có kỳ hạn 18 tháng

   + Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng

   + Tiền gửi có kỳ hạn 36 tháng
	0,25

0,60

0,61

0,63

0,64

0,67

0,69

0,70

0,71

0,72


[Nguồn: Phòng kế toán Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]


Bên cạnh đó, do cuộc sống người dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện nên họ có nhiều tiền nhàn rỗi mà chưa có kế hoạch đầu tư, do đó khi được nhân viên Ngân hàng hướng dẫn cho họ thấy được lợi ích của việc gửi tiền là số tiền của họ sẽ được an toàn, sinh lời và có thể rút ra khi cần sử dụng. Từ đó khách hàng nhận thấy lợi ích của việc gửi tiền nên đến Ngân hàng gửi tiền ngày càng nhiều, vì vậy Ngân hàng huy động vốn ngày càng tốt hơn.
- Tiền gửi TCKT, TCTD, dân cư
Qua bảng lãi suất ta thấy trong thời gian qua ngân hàng đã đẩy mạnh công tác huy động vốn với nhiều kỳ hạn thích hợp với phương thức trả lãi thích hợp nhờ đó mà ngân hàng ngày càng tranh thủ được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế để cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh vay lại. Điều này thể hiện ở tốc độ tăng của loại tiền gửi này, năm 2006 giảm 58,46% so với năm 2005 thì đến năm 2007 tăng với tốc độ đáng kể là 43,03% tức là đạt được 55.222 triệu đồng. Trong đó tiền gửi thanh toán chiếm chiếm tỷ trọng khá cao và đều tăng qua các năm do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có xu hướng giao dịch, thanh toán tiền mua hàng hóa thông qua ngân hàng ngày càng phổ biến. Mặc dù tăng với tốc độ không cao nhưng đây cũng là điều có lợi cho Ngân hàng bởi lãi suất phải trả cho nguồn tiền này tương đối thấp mà lại huy động được một lượng tiền khá lớn, lại vừa tiện lợi cho các doanh nghiệp do hạn chế được nhiều chi phí không cần thiết phát sinh từ việc thanh toán bằng tiền mặt

đồng thời còn phát sinh thêm khoản lãi tiền gửi. Đây là một mảng huy động tương đối lớn và ngày càng có xu hướng mở rộng nên Ngân hàng cần quan tâm nhiều hơn nữa để đưa ra chính sách huy động hấp dẫn nhằm thu hút những đối tượng là các tổ chức kinh tế.
- Tiền gửi tiết kiệm
Nhìn chung qua ba năm tăng không ổn định. Năm 2006 là 274.000 triệu đồng, so với năm 2005 tăng 110.500 triệu đồng với tốc độ tăng 10,96%. Đến năm 2006 là 359.000 triệu đồng tăng 85.000 triệu đồng so với năm 2005 hay tăng 21,83%. Nguyên nhân là do khách hàng ngày càng hiểu rõ hơn lợi ích của việc gửi tiền vào Ngân hàng nên khách hàng ngày càng có thiện cảm với Ngân hàng, họ giới thiệu nhau cùng gửi tiền vào Ngân hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn huy động bằng hình thức tiết kiệm có dự thưởng, phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất hấp dẫn nên công tác huy động vốn có bước tiến rõ rệt.
- Phát hành các công cụ nợ


Giấy tờ có giá thường là các chứng từ nợ có mệnh giá, thời hạn, lãi suất cố định. Mục đích phát hành giấy tờ có giá là để vay vốn trên thị trường nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế. Chứng từ có giá được xem là công cụ điều chỉnh chính sách tiền tệ quốc gia và ổn định mặt bằng lãi suất huy động. Nhìn chung qua 3 năm 2005-2007, vốn huy động từ việc phát hành giấy tờ có giá không ổn định, tăng cao vào năm 2006 rồi lại giảm xuống vào năm 2007. Trong năm 2006, do Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp đã mở 3 đợt phát hành kỳ phiếu với nhiều kỳ hạn và cách tính lãi linh động nên thu hút được lượng tiền gởi khá lớn so với năm 2005, đạt được 34.542 triệu đồng. Mặc dù chiếm tỷ trọng ít trong tổng nguồn vốn huy động nhưng dù sao phát hành kỳ phiếu, trái phiếu cũng là một hình thức quãng cáo rất tốt để nâng cao uy tín cho Ngân hàng.
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

Bảng 5: TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm
	Ngắn hạn
	Trung - dài hạn và khác
	Tổng cồng

	Doanh số cho vay
	2005
	4.371.792
	417.220
	4.789.012

	
	2006
	3.814.378
	373.176
	4.187.554

	
	2007
	3.893.386
	419.484
	4.312.870

	Doanh số thu nợ
	2005
	4.277.540
	393.690
	4.671.230

	
	2006
	4.049.956
	415.198
	4.465.154

	
	2007
	3.846.751
	394.584
	4.241.335

	Dư nợ
	2005
	1.080.182
	191.080
	1.271.262

	
	2006
	844.604
	149.058
	993.662

	
	2007
	891.239
	173.958
	1.065.197

	Nợ quá hạn
	2005
	5.557
	1.560
	7.117

	
	2006
	24.551
	1.960
	26.511

	
	2007
	11.090
	1.540
	12.630


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]

Nhìn chung, hầu hết Ngân hàng hiện nay có thu nhập chủ yếu tín dụng ngắn hạn và dịch vụ, nhưng chủ yếu vẫn là tín dụng ngắn hạn. Thật vậy, mặc dù là một ngân hàng chuyên phục vụ cho lĩnh vực công nghiệp trung và dài hạn, nhưng khi nhìn vào cơ cấu tín dụng của Ngân hàng Công Thương nói chung và Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp nói riêng thì tín dụng ngắn hạn vẫn là chủ yếu.

4.2.1. Doanh số cho vay
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Hình 5: DOANH SỐ CHO VAY QUA 3 NĂM


Theo định hướng chính sách tín dụng của Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai là tăng tỷ lệ dịch vụ và cho vay ngắn hạn trên tổng dư nợ. Theo đó tình hình cho vay ngắn hạn trong 3 năm vừa qua như sau:

· Nếu xét vào cơ cấu giữa ngắn hạn và trung và dài hạn thì ta thấy chỉ có năm 2006 tăng so với năm 2005 là 0,42% còn năm 2007 không tăng thậm chí có sự sụt giảm gần 1% so với năm 2006, nhưng nhìn chung doanh số cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trong rất cao trong tổng doanh số cho vay (trên 90%) điều này cho thấy chi nhánh đã thực hiện tốt chủ trương của mình.

- Nếu xét dựa vào doanh số qua từng năm thì ta thấy doanh số cho vay qua 3 năm như sau: năm 2006 giảm 12,56% so với năm 2005, và trong năm 2007 tăng 2,99% so với năm 2006.


+ Giai đoạn năm 2005 – 2006 sỡ dĩ doanh số giảm như vậy lý do là thị phần khu vực Sadec đã bị chia sớt cho phòng giao dịch Sadec mới chuyển lên thành chi nhánh bằng cấp với chi nhánh tỉnh do đó 6 tháng cuối năm 2006 doanh số cho vay đã chuyển giao cho chi nhánh Sadec một phần.

+ Giai đoạn năm 2006 – 2007 có nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng cấp từ thị xã trở thành thành phố Cao Lãnh xây dựng và mở rộng quốc lộ 80, 54,… nên nhu cầu vay vốn tăng mà chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn nhầm bổ sung cho vốn lưu động.


+ Mặt khác do quá trình gia nhập WTO, nền kinh tế thị trường trở nên nhộn nhịp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thủ công mỹ nghệ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xuất khẩu nên nhu cầu vốn ngày càng tăng lên đặc biệt là vốn ngắn hạn.

 
Tuy nhiên, tốc độ tăng về doanh số cho vay là còn hạn chế, và vẫn chưa xứng tầm với chi nhánh tỉnh. Điều này xuất phát từ những nguyên nhân sau:

· Nền kinh tế đất nước có sự chuyển biến lớn, quá trình gia nhập WTO, giá cả xăng dầu, điện liên tục tăng, USD biến động không ổn định, giá vàng tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng tăng, nên mặt bằng lãi suất ngân hàng tăng dẫn đến sự cạnh tranh về lãi suất giữa các ngân hàng  điều này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp nên họ sẽ lựa chọn phương án tối ưu trước khi quyết định vay vốn ngân hàng. 

· Về chi nhánh giai đoạn 2006- -2007 tập trung khắc phục và giảm tỷ lệ nợ xấu để tạo tiền đề mở rộng tín dụng cho những năm tiếp theo nên hạn chế doanh số cho vay nhưng nhìn chung tình hình vẫn khá tốt.


4.2.2. Doanh số thu nợ


Hình 6: DOANH SỐ THU NỢ QUA 3 NĂM 2005 - 2007

Doanh số cho vay mặc dù có bước cải thiện trong giai đoạn bị chia sớt thị phần với chi nhánh Sadec và một phần tín dụng trung và dài hạn tăng nhưng vẫn chỉ phản ánh được quy mô tín dụng tăng chứ chưa phản ánh được hiệu quả hoạt động cho vay cũng như chất lượng của hoạt động cho vay.


Hoạt động tín dụng được coi là chất lượng và hiệu quả một khi các khoản vay được hoàn trả đúng hạn cả gốc và lãi. Qua phân tích ta thấy doanh số thu nợ năm 2006 giảm 1,54% so với năm 2005, và giảm thêm 0,13% trong năm 2007. Tuy nhiên, đó chỉ xét trong tổng doanh số thu nợ, còn nếu xét ở các chỉ tiêu khác thì ta thấy doanh số thu nợ có bước cải thiện trong năm 2007, lý do trong năm 2007 chi nhánh tập trung vào công tác thu nợ, xử lý nợ xấu, tận thu các tài khoản ngoại bảng,…

4.2.3. Tình hình dư nợ

Hình 7: TÌNH HÌNH DƯ NỢ NGẮN HẠN QUA 3 NĂM

Ta biết dư nợ là kết quả của quá trình cho vay và quá trình thu nợ, thể hiện số vốn mà ngân hàng đã cho vay mà vẫn chưa thu hồi được tính đến thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu dư nợ phản ánh quy mô họat động, tốc độ tăng trưởng tín dụng qua từng thời kỳ. Qua số liệu phân tích ta thấy dư nợ ngắn hạn qua 3 năm giảm nhẹ, năm 2006 tuy có giảm nhưng rất chậm so với năm 2005, qua sang năm 2007 giảm khoảng 1% so với năm 2006. Điều này phản ánh phù hợp với tình hình chung của ngân hàng. Như trình bày ở phần trước, do giảm doanh số cho vay, tập trung xử lý nợ xấu đã ảnh hưởng đến việc tăng trưởng dư nợ ngắn hạn, mặc dù có giảm nhưng rất chậm. 

4.2.4. Tình hình nợ xấu


Tất cả các ngân hàng trong quá trình hoạt động thì luôn luôn tồn tại nợ xấu, còn ít hay nhiều là tùy thuộc vào nhiều yếu tố: Chính sách khách hàng, chính sách tín dụng, kỳ hạn cho vay, chính sách thu nợ,… Do đó vấn đề nợ xấu là dấu hiệu cảnh báo cho biết doanh nghiệp, khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính, nên khó có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng, nợ xấu càng lớn thì rủi ro tín dụng càng lớn, và tất nhiên là hiệu quả kinh doanh không hiệu quả, nên trong quá trình hoạt động kinh doanh thì chi nhánh cần kiểm soát chặc chẻ nợ xấu. Tình hình nợ xấu qua 3 năm 2005 – 2007 được thể hiện qua hình dưới đây:

Hình 8: TÌNH HÌNH NỢ XẤU QUA 3 NĂM 2005 - 2007

Qua phân tích ta thấy có sự tăng vọt của nợ xấu vào năm 2006 tăng hơn 272,50%. Nguyên nhân của sự tăng vọt này là do trong năm 2006 chi nhánh thực hiện phân loại nợ theo quyết định 943/2005/QĐ – NHNN vào tháng 4/2005. Do đó vào 6 tháng đầu năm 2006 ta chưa thể đánh giá được hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh, mà phải sử dụng thêm các chỉ tiêu thu nhập, lợi nhuận để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.


Bước sang năm 2007 ta thấy nợ xấu giảm một cách đáng kể, nợ xấu ngắn hạn giảm 13.461 triệu đồng giảm hơn 54,82% so với năm 2006. Nguyên nhân của việc nợ xấu được kéo giảm là do trong năm 2007 chi nhánh tập trung toàn lực công tác xử lý nợ, kiểm tra, giám sát chặc chẻ hoạt động tín dụng, tận thu nợ ngoại bảng, kiềm chế phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu, hạn chế việc mở rộng tín dụng đối với khách hàng có phát sinh nợ xấu,…


Nói chung, nợ xấu cũng là một trong những chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, trong năm 2006 nợ xấu tăng mạnh nhưng nó không phản ánh được tình hình, qua phân tích các chỉ tiêu khác thì ta thấy hoạt động tín dụng vẫn đạt hiệu quả cao, do đó năm 2006  nợ xấu tăng mạnh nhưng nó không phải là vấn đề lo ngại. Bước qua năm 2007 thì tình hình nợ xấu đã hoàn toàn được kiểm soát nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ của chi nhánh. 

4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN  QUA BA NĂM (2005 – 2007)


4.3.1. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế

Thực hiện theo đúng kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng qua từng năm và căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, trong ba năm 2005 – 2007, Ngân hàng Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã tăng dần doanh số cho vay các thành phần kinh tế chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, hộ cá thể. Cụ thể như sau:
Bảng 6: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Doanh nghiệp nhà nước
	857.802
	611.884
	546.931
	(245.918)
	(28,67)
	(64.953)
	(10,62)

	Doanh nghiệp tư nhân
	2.068.489
	1.976.993
	1.958.752
	(91.496)
	(4,42)
	(18.241)
	(0,92)

	Hộ cá thể  & CB CNV
	1.445.501
	1.225.501
	1.387.703
	(220.000)
	(15,22)
	162.202
	13,24

	Tổng
	4.371.792
	3.814.378
	3.893.386
	(557.414)
	(12,75)
	79.008
	2,07


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]


HÌNH 9: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN 
DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

- Đối với Doanh nghiệp Nhà nước:

Tổng doanh số cho vay các doanh nghiệp Nhà nước liên tục giảm qua ba năm. Năm 2005 đạt 857.802 triệu đồng chiếm tỷ trọng 19,62% trên tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Đến năm 2006 đạt 611.884 triệu đồng chiếm tỷ trọng 16,04% tổng doanh số cho vay, giảm 245.918 triệu đồng tương ứng giảm 28,67% so với năm 2005. Sang năm 2007 chỉ còn 546.931 triệu đồng chiếm tỷ trọng 14,05% tổng doanh số cho vay, giảm 10,06% so với năm 2006 tương ứng số tiền là 64.953 triệu đồng. Doanh số cho vay doanh nghiệp Nhà nước liên tiếp giảm với tốc độ không đều qua ba năm. Nguyên nhân là do trong những năm gần đây thực hiện Quyết định 187/2004/NĐCP về cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước đã đi lên cổ phần hóa, còn một số khác thì làm ăn kém hiệu quả và ngày càng có nguy cơ bị giải thể nên chi nhánh hạn chế cho vay thành phần kinh tế này. Vì vậy doanh số cho vay đối với doanh nghiệp ngày càng

giảm xuống.
- Đối với các công ty cổ phần, các công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần…. Doanh số cho vay đối với thành phần kinh tế này tăng lên không đều. Năm 2005 là 2.068.489 triệu đồng chiếm tỷ trọng 47,31% doanh số cho vay, năm 2006 là 1.976.993 triệu đồng chiếm tỷ trọng 51,83% tổng doanh số cho vay. Doanh số cho vay các thành phần kinh tế này chiếm tỷ trọng cao và mặc dù doanh số cho vay so với các năm sau có phần giảm nhẹ. Điều này cũng không có gì là ngạc nhiên, vì trong những năm gần đây các thành phần kinh tế khác đang có xu hướng phát triển mạnh, cả về số lượng lẫn về quy mô sản xuất. Thêm vào đó là nhờ sự linh hoạt, nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình biến động của thị trường và ngày càng chứng tỏ rõ sự năng động trong nền kinh tế thị trường nên tỷ trọng doanh số cho vay đối với các thành phần kinh tế khác luôn tăng. 

Đối với thành phần kinh tế hộ cá thể: Tỷ trọng có sự biến đổi rõ rệt, năm 2006 giảm 15,22% nhưng sang năm 2007 tăng lên 13,24%. Điều này có thể lý giải như sau: Trong giai đoạn năm 2005, 2006 nển kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, xảy ra làm ảnh hưởng đến việc vay vốn và quá trình sử dụng của thành phần kinh tế này. Nên đã làm thành phần kinh tế này lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thua lỗ trầm trọng, nên tạm thời chưa thể vay vốn được, nếu có vay được thì cũng chưa biết đầu tư vào đâu dể tái sản xuất. mặt khác trong đầu năm 2006 lại có nhiều cơn bảo đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế tỉnh. Thực hiện chủ trương của tỉnh các ngân hàng đã xem xét để cho vay nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhằm cải thiện nền kinh tế. Tất cả những yếu tố trên đã làm cho doanh số cho vay của chi nhánh Ngân hàng tỉnh tăng lên đáng kể trong năm 2007.

Tóm lại, qua phân tích tình hình cho vay, ta thấy Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp đã có một định hướng rõ ràng cho hoạt động tín dụng: đó là giữ vững thị trường khách hàng truyền thống, tăng cường cho vay các thành phần kinh tế khác, ưu tiên cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, không ngừng mở rộng các đối tượng khách hàng tiềm năng. Cũng nhờ đó mà Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp đã tạo được tiền đề cho một hướng đi đúng. Cho vay đa thành phần kinh tế, một hướng đi đã đem lại hiệu quả kinh doanh cao và tăng trưởng ổn định trong nhiều năm qua cho ngân hàng. Bên cạnh đó ngân hàng cũng đã nắm bắt được sự thay đổi trong chủ trương chính sách của Chính phủ mà có định hướng cho vay phù hợp với tình hình đổi mới nên đã duy trì được mức cho vay hợp lý với nguyên tắc “An toàn - hiệu quả - tăng trưởng”.
4.3.2. Phân tích doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế

Bảng 7: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Nông nghiệp
	1.395.753
	1.207.865
	1.279.502
	(187.888)
	(13,46)
	71.637
	5,93

	Thương mại, dịch vụ
	1.735.600
	1.371.214
	1.383.200
	(364.386)
	(20,99)
	11.986
	0,87

	Xây dựng, công nghiệp
	1.240.440
	1.235.300
	1.182.272
	(5.140)
	(0,41)
	(53.028)
	(4,29)

	Tổng
	4.371.793
	3.814.379
	3.893.386
	(557.414)
	(12,75)
	79.007
	2,07


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]


HÌNH 10: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH SỐ

CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH  KINH TẾ

Đối với lĩnh vực này thì doanh số cho vay giảm, tăng  không ổn định. Giảm 13,46% vào năm 2006 tức giảm 187.888 triệu đồng. Nguyên nhân giảm là do vào những năm gần đây thường xuyên xảy ra dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi như bệnh cúm ở gà, lở mồm lông móng ở heo bò, bệnh vàng lùn lùn xoắn là ở lúa. Điều này làm cho không ít hộ nông dân phải chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang lĩnh vực khác. Mặc dù doanh số cho vay đối với mục đích này giảm nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến doanh số cho vay ngắn hạn nói riêng cũng như hoạt động tín dụng của Ngân hàng nói chung. Bởi vì mặc dù khách hàng trong lĩnh vực này nhiều nhưng số tiền của từng món vay lại nhỏ, gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong việc quản lý khách hàng nên Ngân hàng chỉ tập trung cho vay những món vay lớn. Điều này giải thích được tại sao cho vay trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi không ảnh hưởng nhiều đến Ngân hàng.  Bước sang năm 2007 lại tăng lên 71.637 triệu đồng tương ứng với 5,93% tình hình nông nghiệp khu vực ổn định, được chấn chỉnh phù hợp với tình hình mới . 
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU NỢ NGẮN HẠN QUA BA NĂM (2005 - 2007)


4.4.1. Phân tích doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế

Bảng 8: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Doanh nghiệp nhà nước
	808.705
	607.531
	659.016
	(201.174)
	(24,88)
	(51.485)
	8,47

	Doanh nghiệp tư nhân
	2.093.483
	2.205.254
	1.919.247
	(111.771)
	(5,34)
	(286.007)
	(12,97)

	Hộ cá thể  & CB CNV
	1.375.352
	1.237.171
	1.268.488
	(138.181)
	(10,05)
	(31.317)
	2,53

	Tổng
	4.277.540
	4.049.956
	3.846.751
	(227.584)
	(5,32)
	(203.205)
	(5,02)


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]

HÌNH 11: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH SỐ

 THU NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN  KINH TẾ


- Doanh nghiệp nhà nước: Như phân tích ở trên, ở thành phần kinh tế nhà nước trong năm 2006 giảm 24,88% tương ứng với 201.174 triệu đồng. Bước sang năm 2007 tăng 51.485 triệu đồng. Nguyên nhân là do doanh số cho vay trong năm 2006 với thành phần kinh tế nhà nước giảm sút, nên doanh số thu nợ cũng không tăng lên được, hơn nữa trong thời gian này các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có phần kém hiệu quả, nên đã tiến hành cổ phần hóa nên công tác thu nợ ở bộ phận này cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tình hình khả quan hơn vào năm 2007 doanh số thu nợ tăng 8,47%.


- Doanh nghiệp tư nhân: Doanh số thu nợ đối với các doanh nghiệp tăng trong năm 2006, năm 2005 doanh số thu nợ của ngân hàng là 2.093.483 triệu đồng, năm 2006 tăng không cao, chỉ tăng được 5,34% so với năm 2005, đến năm 2007 có chiều hướng giảm nhanh hơn đạt được ở mức 12,93%. Mặc dù giảm nhưng điều này không đáng ngại đối với Ngân hàng. 

- Hộ cá thể & CB CNV: Bộ phận này chủ yyếu vay để chăn nuôi, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản,… đây là lĩnh vực gặp nhiều rủi ro trong giai đoạn năm 2005 – 2006, lý do là thiên tai xãy ra liên tục, dịch bệnh bùng phát, giá cả thức ăn,… có chiều hướng tăng mạnh nên làm cho thành phần này gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn trả nợ. Tuy nhiên, nhờ có sự giám sát chặc chẻ, xử lý tốt công tác tín dụng nên tình hình thu nợ của chi nhánh được bảo đảm ở mức an toàn trong năm 2007.


4.4.2. Phân tích doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh tế

Bảng  9: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Nông nghiệp
	1.684.317
	1.339.088
	1.369.394
	(345.229)
	(20,50)
	30.306
	2,26

	Thương mại, dịch vụ
	1.698.230
	1.429.825
	1.318.105
	(268.405)
	(15,80)
	(111.720)
	(7,81)

	Xây dựng, công nghiệp
	894.993
	1.281.044
	1.159.252
	386.051
	43,13
	(121.792)
	(9,51)

	Tổng
	4.277.540
	4.049.956
	3.846.751
	(227.584)
	(5,32)
	(203.205)
	(5,02)


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]


HÌNH 12: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN 
DOANH SỐTHU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH  KINH TẾ


- Nhìn chung doanh số thu nợ ngành nông nghiệp giảm khá mạnh ở năm 2006 đạt 1.339.088 triệu đồng giảm 345.229 triệu đồng tương đương giảm 20,50% so với năm 2005, sang năm 2007 doanh số thu nợ tăng, nhưng tốc độ tăng là không đáng kể là 2,26% tương ứng 30,306 triệu đồng. Do doanh số cho vay đối với ngành này giảm qua các năm nên doanh số thu nợ cũng giảm tương ứng như giải thích ở phần trên.
- Doanh số thu nợ ngành thương mại, dịch vụ,…năm 2005 đạt 1.698.230 triệu đồng, năm 2006 là 1.429.825 triệu đồng giảm 268.405 triệu đồng, tức giảm 15,80% so với năm 2005, sang năm 2007 tiếp tục giảm là 111.720 triệu đồng giảm 7,81% so với năm 2006. Nguyên nhân của sự giảm doanh số thu nợ là do doanh số cho vay ngành nay giảm dần qua ba năm.
- Qua ba năm, doanh số thu nợ của ngành xây dựng, công nghiệp liên tiếp chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng doanh số thu nợ và chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng số nợ thu hồi.

Theo số liệu ở bảng trên cho thấy tỷ lệ thu hồi nợ của ngành này khá cao. Năm 2005, doanh số thu nợ của ngành xây dựng, công nghiệp là 894.993 triệu đồng có tỷ lệ nợ thu hồi/doanh số cho vay là 72,15%. Sang năm 2006, doanh số thu hồi nợ của ngành công nghiệp tăng lên 43,13% tỷ lệ thuận với đà tăng trưởng của doanh số cho vay, và trong năm này tỷ lệ thu hồi nợ của ngành này là 98,14%. Đến năm 2007, doanh số nợ ngắn hạn thu hồi là 1.159.252 triệu đồng. Tuy tỷ lệ thu hồi nợ có giảm nhưng số giảm không đáng kể, lý do là doanh số cho vay với thành phần này có phần giảm nhẹ.


Nhìn chung công tác thu hồi nợ của ngành này qua ba năm tương đối tốt, doanh số thu nợ năm sau luôn cao hơn năm trước và tỷ lệ thu hồi nợ/doanh số cho vay cũng khá cao chứng tỏ các đơn vị giao dịch vay vốn của Ngân hàng trong những năm này làm ăn có hiệu quả với những chính sách phát triển hợp lý nên họ có khả năng trả nợ. Bên cạnh đó, kết quả này cũng cho ta thấy Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp đã có những biện pháp hiệu quả trong công tác thu hồi nợ cũng như trong quá trình lựa chọn khách hàng và thẩm định vốn vay.
4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DƯ NỢ NGẮN HẠN QUA BA NĂM 


4.5.1. Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế

Bảng 10: TÌNH HÌNH DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Doanh nghiệp nhà nước
	194.252
	168.606
	106.520
	(25.646)
	(13,20)
	(62.086)
	(36,82)

	Doanh nghiệp tư nhân
	540.548
	380.265
	429.712
	(160.283)
	(29,65)
	49.447
	13,00

	Hộ cá thể  & CB CNV
	345.382
	295.733
	355.007
	(49.649)
	(14,38)
	59.274
	20,04

	Tổng
	1.080.182
	844.604
	891.239
	(235.578)
	(21,81)
	46.635
	5,52


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]

HÌNH 13: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH

DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN  KINH TẾ

Như chúng ta đã biết, doanh số cho vay chỉ phản ánh tổng số tiền mà Ngân hàng đã phát vay trong năm để hỗ trợ vốn cho các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, chỉ tiêu này không phản ánh chính xác hoạt động tín dụng tại Ngân hàng, bởi vì nó phụ thuộc vào kỳ hạn khoản vay. Còn dư nợ là khoản vay của khách hàng qua các năm mà chưa đến thời điểm thanh toán hoặc đến thời điểm thanh toán mà khách hàng chưa có khả năng trả do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan. Dư nợ có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiệu quả và quy mô hoạt động của chi nhánh.

- Doanh nghiệp Nhà nước

Qua bảng số liệu ta thấy, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp Nhà nước giảm dần qua ba năm. Năm 2005 là 194.252 triệu đồng, sang năm 2006 là 168.606 triệu đồng giảm 25.646 triệu đồng tương đương tốc độ giảm là 13,20% so với năm 2005. Đến năm 2007 chỉ còn 106.520 triệu đồng giảm 62.086 triệu đồng tức giảm 36,82% so với năm 2006. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp Nhà nước đã thu hẹp phạm vi hoạt động, một số lớn đã chuyển sang cổ phần hóa và mặc dù các doanh nghiệp Nhà nước thường được quan tâm và ưu tiên cho vay hơn các thành phần kinh tế khác nhưng do số lượng còn lại quá ít (hiện nay chỉ còn 3 doanh nghiệp Nhà nước) nên dư nợ cho vay của thành phần này giảm mạnh.

- Doanh nghiệp tư nhân

Dư nợ của thành phần kinh tế này trong ba năm trở lại đây khá biến động. Năm 2005, dư nợ của thành phần kinh tế tư nhân là 540.548 triệu, năm 2005 dư nợ của kinh tế này giảm xuống 29,65% còn 380.265 triệu đồng và dư nợ này tăng lên 13,00% trong năm 2007.


Dư nợ của thành phần kinh tế này trong năm 2007 tăng lên rất nhanh so với năm 2006 là do hiện nay, tốc độ thành lập các doanh nghiệp tư nhân rất nhanh, bên cạnh đó mức sống của người dân hiện nay khá cao, họ cần nhiều sản phẩm chất lượng hơn, vì vậy các doanh nghiệp cần phải có nhiều vốn để có thể đổi mới quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng nên doanh số cho vay đối với các khách hàng này tăng cao kéo theo dư nợ cũng tăng khá nhanh trong giai đoạn này. Tuy biến động như vậy nhưng sự biến động của dư nợ lại phù hợp với tình hình biến động của doanh số cho vay và doanh số thu hồi nợ đối với thành phần kinh tế này của Ngân hàng.

- Hộ cá thể & CB CNV
Năm 2006, dư nợ của thành phần kinh tế hộ cá thể là 295.733 triệu đồng giảm hơn so với năm 2005 là 49.649 triệu tương đương 14,38% do trong năm này, công tác thu nợ được các cán bộ tín dụng thực hiện rất tốt, tỷ lệ thu hồi nợ rất cao. Đến năm 2007, dư nợ của thành phần kinh tế cá thể lại tăng lên rất nhanh. Cụ thể năm 2007 dư nợ của thành phần kinh tế cá thể là 355.007 triệu đồng, tăng lên so với năm 2006 là hơn 20,04%. Nguyên nhân là do ngân hàng mở rộng thị phần cho vay cũng như luôn đáp ứng kịp thời vốn cho họ để họ mở rộng sản xuất kinh doanh nên làm cho tổng dư nợ của thành phần kinh tế cá thể tăng lên trong năm.

4.5.2. Phân tích tình hình dư nợ theo ngành nghề kinh tế

Bảng 11: TÌNH HÌNH DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Nông nghiệp
	367.358
	294.113
	308.427
	(73.245)
	(19,94)
	14.314
	4,87

	Thương mại, dịch vụ
	388.900
	280.289
	305.800
	(108.611)
	(27,93)
	25.511
	9,10

	Xây dựng, công nghiệp
	323.924
	270.202
	277.012
	(53.722)
	(16,58)
	6.810
	2,52

	Tổng
	1.080.182
	844.604
	891.239
	(235.578)
	(21,81)
	46.635
	5,52


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]




HÌNH 14: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH

DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH  KINH TẾ


Nhìn chung, tình hình dư nợ ngắn hạn qua 3 năm theo ngành kinh tế về ba lĩnh vực chủ yếu là: Nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng và công nghiệp giảm trong năm 2006, tổng dư nợ trong năm giảm  235.578 triệu đồng, giảm tương ứng là 21,81% và bước sang năm 2007 tăng lên đáng kể tăng 46.635 triệu đồng. Điều này cũng không là ngạc nhiên, tình hình như vậy là do nó biến động tương ứng theo doanh số cho vay của chi nhánh.

4.6. PHÂN TÍCH DƯ NỢ QUÁ HẠN NGẮN HẠN QUA BA NĂM (2005 - 2007)


4.6.1. Phân tích tình hình dư nợ quá hạn theo thành phần kinh tế

Bảng 12: TÌNH HÌNH DƯ NỢ QUÁ HẠN NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Doanh nghiệp nhà nước
	1.172
	7.243
	3.970
	6.071
	518,00
	(3.273)
	(45,19)

	Doanh nghiệp tư nhân
	376
	1.178
	20
	802
	213,30
	(1.158)
	(98,30)

	Hộ cá thể  & CB CNV
	4.009
	16.130
	7.100
	12.121
	302,34
	(9.030)
	(55,98)

	Tổng
	5.557
	24.551
	11.090
	18.994
	341,80
	(13.461)
	(54,83)


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]


HÌNH 15: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH

DƯ NỢ QUÁ HẠN THEO THÀNH PHẦN  KINH TẾ
Cùng với chiều hướng khả quan với tình hình dư nợ, thì tình hình nợ quá hạn theo thành phần kinh tế của chi nhánh tăng, giảm khá phức tạp, nhưng theo chiều hướng tốt.


Sự tăng vọt của nợ xấu vào năm 2006 tăng hơn 341,80% so với năm 2005. Nguyên nhân của sự tăng vọt này là do trong năm 2006 chi nhánh thực hiện phân loại nợ theo quyết định 943/2005/QĐ – NHNN vào tháng 4/2005. Bước sang năm 2007 ta thấy nợ xấu giảm một cách đáng kể, nợ xấu ngắn hạn 54,83% so với năm 2006. Nguyên nhân của việc nợ xấu được kéo giảm là do trong năm 2007 chi nhánh tập trung toàn lực công tác xử lý nợ, kiểm tra, giám sát chặc chẻ hoạt động tín dụng, hạn chế việc mở rộng tín dụng đối với khách hàng có phát sinh nợ xấu,…Bên cạnh đó tình hình kinh tế trong năm 2007 phát triển đáng kể cùng với thành phố Cao Lãnh mới ra đời, do đó thu hút được nhiều sự đầu tư các doanh nghiệp, các hộ kinh tế sản xuất kinh doanh có lãi. 


4.6.2. Phân tích doanh số dư nợ quá hạn theo ngành nghề kinh tế

Bảng 13: TÌNH HÌNH DƯ NỢ QUÁ HẠN NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Nông nghiệp
	4.127
	15.811
	6.400
	11.684
	283,11
	(9.411)
	(59,52)

	Thương mại, dịch vụ
	1.290
	7.980
	4.180
	6.690
	518,60
	(3.800)
	(47,62)

	Xây dựng, công nghiệp
	140
	760
	510
	620
	542,86
	(250)
	(32,89)

	Tổng
	5.557
	24.551
	11.090
	18.994
	341,80
	(13.461)
	(54,83)


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]


HÌNH 16: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN
TÌNH HÌNH DƯ NỢ QUÁ HẠN THEO NGÀNH  KINH TẾ

Trong năm 2006 nợ xấu tăng mạnh so với năm 2005 lên tới 341,80% lý do trong năm tình hình kinh tế địa phương gặp nhiều khó khăn như: thiên tai, dịch bệnh làm cho quá trình sản xuất gặp trở ngại, đặc biệt là nông nghiệp do tình hình thất bát nên người dân gặp khó khăn trong việc trả nợ làm cho nợ quá hạn tăng 283,11%. đã vậy, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, công nghiệp lại cao hơn cả nông nghiệp (518,60%), nguyên nhân chủ yếu là lĩnh vực xây dựng do các công trình bị gặp nhiều khó khăn, và kém hiệu quả trong đợt cơn bảo trong năm 2006.  Bước qua năm 2007 thì tình hình nợ xấu đã hoàn toàn được kiểm soát nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ của chi nhánh, thiện chí trả nợ của người dân, các doanh nghiệp khi việc kinh doanh có hiệu quả hơn so với năm trước. 

4.7. PHÂN TÍCH NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI GIAN BA NĂM (2005 - 2007)

Ngoài việc phân loại nợ quá hạn theo ngành nghề, Ngân hàng còn phân loại nợ theo thời gian. Những khoản nợ quá hạn đến 180 ngày là khoản nợ mà Ngân hàng có hy vọng thu hồi cao nhất, nợ quá hạn từ 180 ngày đến 360 ngày được Ngân hàng quan tâm đặc biệt, cần phải thu hồi một cách nhanh chóng, nếu không sẽ chuyển sang nợ khó đòi. Nợ quá hạn trên 360 ngày được xem là nợ khó đòi, Ngân hàng phải dùng đến xử lý để thu hồi nợ.
Bảng 14: TÌNH HÌNH DƯ NỢ QUÁ HẠN NGẮN HẠN THEO THỜI GIAN
(Đơn vị tính: triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh 2006/2005
	So sánh 2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Nợ quá hạn đến 180 ngày
	2.084
	12.085
	4.615
	10.001
	479,89
	(7.470)
	(61,81)

	Nợ quá hạn từ 180 đến 360 ngày
	1.132
	3.215
	2.154
	2.083
	184,01
	(1.061)
	(33,00)

	Nợ quá hạn trên 360 ngày
	2.341
	9.251
	4.321
	6.910
	295,17
	(4.930)
	(53,29)

	Tổng
	5.557
	24.551
	11.090
	18.994
	341,80
	(13.461)
	(53,29)


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]

Hình 17: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN

TÌNH HÌNH DƯ NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI GIAN

Qua bảng số liệu và biểu đồ ta thấy nợ quá hạn đến 180 ngày năm 2005 là 2.084 triệu đồng, năm 2006 là 12.085 triệu đồng tăng 10.001 triệu đồng so với năm 2004 tức tăng 479,89%. Năm 2007, dư nợ quá hạn là 4.615 triệu đồng, giảm 7.470 triệu đồng tương đương giảm 61,81% so với năm 2006. Nợ quá hạn từ 180 ngày đến 360 ngày năm 2006 là 1.132 triệu đồng tăng 2.083 triệu đồng tức tăng 184,01% so với năm 2005; năm 2007 dư nợ là 2.154 triệu đồng giảm 1.061 triệu đồng so với năm 2006 với tốc độ giảm 33,00%. Nợ quá hạn trên 360 ngày năm 2005 là 2.341 triệu đồng tăng 9.251 triệu đồng so với năm 2005 với tốc độ tăng 295,17%; dư nợ quá hạn năm 2007 là 4.321 triệu đồng giảm 53,29% so với năm 2006 với số tiền giảm là 4.930 triệu đồng. Nhìn chung, nợ quá hạn theo thời gian tăng giảm không ổn định nhưng giảm nhiều, đặc biệt là nợ quá hạn trên 360 ngày giảm dần. Đây là kết quả tốt cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Đạt được kết quả này là do Ngân hàng kiên quyết đòi nợ và kết hợp với chính quyền địa phương xử lý tài sản thế chấp thông qua cơ quan pháp luật toà án.

Tóm lại, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ tại Ngân hàng luôn tăng qua các năm nhưng tỷ lệ nợ quá hạn lại giảm, nếu có tăng thì cũng không đáng kể. Điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu vốn cho tỉnh nhà. Mà khi nền kinh tế phát triển, đời sống người dân được ấm no thì hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng sẽ ổn định và phát triển theo, tức là hiệu quả của khách hàng cũng chính là hiệu quả của Ngân hàng.

( NGUYÊN NHÂN NỢ QUÁ HẠN

Nợ quá hạn xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do nguyên nhân khách quan, nguyên nhân do khách hàng hoặc do một số nguyên nhân khác. Nợ quá hạn là hiện tượng khó tránh khỏi và có tác động xấu đến kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Nó làm cho nguồn vốn của Ngân hàng bị ứ đọng, vòng quay tín dụng bị chậm lại. Vì thế Ngân hàng cần phải có biện pháp tích cực để làm giảm nợ quá hạn đến mức thấp nhất. Để làm được điều đó, trước tiên cần tìm ra được nguyên nhân gây ra nợ quá hạn. Ở Ngân hàng Công Thương tỉnh Đồng Tháp một số nguyên nhân gây ra nợ quá hạn là do: 


( Nguyên nhân khách quan: Giá cả nhiều loại nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng, làm tăng chi phí sản xuất tăng, đội giá thành, dẫn đến tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, nên các doanh nghiệp ngại mở rộng quy mô hoạt động, làm cho năng lực sản xuất mới của ngành công nghiệp tăng lên chậm so với dự kiến. Dịch bệnh phát sinh trên diện rộng. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi sâu bệnh, dịch hại, thời tiết xấu... đã làm cho năng suất, chất lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi giảm.Và các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong việc mua nguyên liệu gặp khó khăn trong sản xuất hàng hóa, sản phẩm làm ra mất phẩm chất, làm cho họ không có thu nhập. Ảnh hưởng đến tiến độ thu nợ của ngân hàng, đẩy nợ quá hạn cho vay của chi nhánh tăng. Điều kiện kinh tế chính trị thế giới và khu vực biến động, đặc biệt là vụ khủng bố nước Mỹ 11/09/2001 đã ảnh hưởng sau này, vụ kiện bán phá giá tôm, cá da trơn của Mỹ, ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu hàng thủy sản của Việt nam nói chung và các nhà xuất khẩu thủy sản Đồng Tháp nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xuất hàng, mặc dù ngành nghề này vẫn chưa phát triển hơn so với các tỉnh khác nhưng nó cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế tỉnh.


( Nguyên nhân chủ quan: Xuất phát từ trình độ quản lý, tay nghề yếu kém của khách hàng vay vốn:

* Đối với doanh nghiệp nhà nước: Ban Giám đốc trình độ chuyên môn thấp và yếu kém trong quản lý, lợi dụng chức quyền để tham ô và tư túi. Dẫn đến việc dễ dãi trong việc ký kết hợp đồng kinh tế, bị đối tác chiếm dụng vốn làm cho doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh, vòng quay vốn chậm. Do đó mất khả năng thanh toán, ngân hàng không thể thu được nợ. Mặt khác, do trình độ tay nghề yếu kém trong sản xuất và bảo quản sản phẩm, làm cho hàng hóa sản xuất ra mất phẩm chất không bán được.

 
* Đối với các thành phần kinh tế khác: Sau cơn bão số năm 2006, dịch lở mốm lông móng, hết Bảo thì tới mùa nước nỗi,… do đó, đa số các hộ vay này đều không có vốn tự có để sản xuất. Họ vay bên ngoài với lãi suất cao,…. Vì vậy, họ trì hoãn việc trả nợ ngân hàng. Mặc khác, nghề đánh bắt thủy sản lại phụ thuộc vào thời tiết, mùa, nên nợ quá hạn cao là điều không tránh khỏi.


( Nguyên nhân khác: Ngoài những nguyên nhân trên còn có những nguyên nhân xuất phát từ những nhân tố hoàn toàn có thể tránh khỏi như: khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, một số ít người không lo làm ăn mà chỉ ỷ lại và trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, cũng như của Nhà nước. Bên cạnh đó cũng phải kể đến trách nhiệm của Ngân hàng, không phải việc gì làm cũng là tuyệt đối, vấn đề đặt ra là Ngân hàng phải làm đúng nguyên tắc thì mới có thể ngăn ngừa được rủi ro tín dụng, khi cho vay Ngân hàng phải đặt chất lượng tín dụng lên hàng đầu. Ban chỉ đạo thu hồi nợ xấu làm việc chưa kỳ quyết, chưa thật sự đặt vấn đề giải quyết nợ xấu, nợ tồn đọng đang hạch toán ngoại bảng là mục tiêu sống còn để toàn tâm, toàn lực dồn sức tập trung nhân lực để xử lý thu hồi nợ; chưa có biện pháp rạch ròi, còn lúng túng trong quá trình xử lý nợ xấu trong nông dân. Cán bộ tín dụng chưa làm hết trách nhiệm của mình, một phần còn bế tắc trước hoàn cảnh của khách hàng, một phần còn tâm lý làm việc chung chung, chỉ tiêu giao không chấp hành nghiêm. Ngân hàng chưa có cơ chế động lực rõ ràng, thưởng phạt nghiêm túc đối với việc xử lý nợ tồn đọng. Vì những cán bộ ký cho vay phần lớn đã nghỉ việc, hoặc chuyển vị trí nên những cán bộ còn lại chỉ thừa kế thu nợ nên thiếu trách nhiệm cá nhân.

4.8. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP THÔNG QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU


Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì nhu cầu vốn để phát triển công thương nghiệp, dịch vụ là rất lớn. Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp có vai trò đáp ứng nhu cầu vốn cho lĩnh vực trên là chủ yếu, luôn đổi mới trong kinh doanh, nâng cao khối lượng và chất lượng tín dụng,và để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng thì bên cạnh việc phân tích các yếu tố như trên ta cần phải phân tích thêm một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng sau.
Bảng 15: MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
(Đơn vị tính: triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	So sánh

	
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2006/2005
	Năm 2007/2006

	Doanh số cho vay
	4.371.792
	3.814.378
	3.893.386
	(557.414)
	79.008

	Doanh số thu nợ
	4.277.540
	4.049.956
	3.846.751
	(227.584)
	(203.205)

	Dư nợ
	1.080.182
	844.604
	891.239
	(235.578)
	46.635

	Nợ quá hạn
	5.557
	24.551
	11.090
	18.994
	(13.461)

	Dư nợ bình quân
	992.154
	923.452
	964.532
	(68.702)
	41.080

	Vốn huy động
	332.415
	214.356
	283.542
	(118.059)
	69.186

	Dư nợ/ Vốn huy động (lần)
	3,25
	3,94
	3,14
	0,69
	(0,80)

	Thu nợ/doanh số cho vay (%)
	0,98
	1,06
	0,99
	0,08
	(0,07)

	Nợ quá hạn/ dư nợ (%)
	0,01
	0,03
	0,01
	0,02
	(0,02)

	Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
	          4,31
	4,38 
	3,98 
	0,07
	(0,4)


[Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp]


4.8.1. Chỉ tiêu nợ quá hạn ngắn hạn trên tổng dư nợ ngắn hạn

Một điều mà bất kỳ một ngân hàng nào đều cũng gặp phải là việc tồn tại các khoản nợ quá hạn, nhưng vấn đề cần quan tâm là tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng đó cao hay thấp. Và ta sẽ thấy rõ tỷ lệ này của Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp qua bảng như sau:
Tỷ lệ nợ quá hạn đối với cho vay ngắn hạn của Ngân hàng qua 3 năm biến động khá phức tạp. Năm 2005 là 0,01%, đến năm 2006 tăng lên 0,03% nhưng năm 2007 lại giảm xuống còn 0,01%. Sở dĩ tỷ lệ nợ quá hạn năm 2006 tăng hơn so với năm 2005 là do Ngân hàng áp dụng quyết định 493/2005QĐ – NHNN về phân loại nợ. Sang năm 2007 do tăng cường công tác thu nợ và xử lý nợ và ý thức trả nợ của khách hàng tăng lên đã giúp cho tỷ lệ nợ quá hạn giảm. Nhìn chung tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn của Ngân hàng vẫn ở mức thấp so với quy định là 5%. Điều này chứng tỏ chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng
Công Thương Đồng Tháp rất tốt. Và kết quả thực tế đã công nhận sự nổ lực từ nhiều phía: từ sự quản lý hiệu quả của Ban lãnh đạo Ngân hàng và sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ tín dụng cộng thêm thiện chí trả nợ của khách hàng, điều này nên được duy trì và phát huy hơn nữa trong tương lai.

4.8.2. Chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy động
Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sử dụng vốn huy động của ngân hàng như thế nào, con số này lớn quá hay nhỏ quá đều không tốt. Qua 3 năm tỷ lệ này tăng giảm không đồng đều, năm 2005 là 3,25 lần đến năm 2006 tăng lên 3,94 lần, tỷ lệ

này tăng là do tốc độ tăng của dư nợ cao hơn tốc độ tăng của vốn huy động. Nhưng đến năm 2007 thì ngược lại nên tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động giảm xuống còn 3,14 lần.
Tuy nhiên dù tăng hay giảm thì qua 3 năm Ngân hàng cũng đã giữ tỷ lệ này tương đối vừa phải và vẫn nằm trong mức độ cho phép là xấp xỉ 3 lần của ngân hàng Hội sở mặc dù năm 2006 có phần hơi cao. Điều này cho thấy đồng vốn huy động của Ngân hàng đã được sử dụng có hiệu quả, ngân hàng ngày càng mở rộng huy động cũng như cho vay trong ba năm.

4.8.3. Hệ số thu nợ


Chỉ tiêu này thể hiện khả năng thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng hay khả năng trả nợ của khách hàng, công tác thu nợ tiến triển tốt đẹp thì chỉ tiêu này cao. Hệ số thu nợ năm 2005 là 0,98%, năm 2006 là 1,06%, năm 2007 là 0,99%. Hệ số thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng tăng lên ở năm 2006 và giảm đôi chút vào năm tiếp theo, nhưng vẫn ở mức cao, cho thấy hiệu quả thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng qua ba năm có sự tiến triển theo chiều hướng tốt, chứng tỏ các năm qua Ngân hàng hoạt động có hiệu quả từ khâu lựa chọn khách hàng đến khâu xét duyệt cho vay và thu nợ khi đến hạn.

4.8.4. Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn

Vòng quay vốn tín dụng phản ánh tình hình luân chuyển vốn của Ngân hàng trong một kỳ nhất định mà cụ thể ở Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp mà ta đang xem xét là một năm. Đồng vốn quay vòng càng nhanh càng tốt và đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Đối với Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp mà ta đang xem xét, vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng khá cao và ngày càng tăng nhanh chứng tỏ hoạt động của Ngân hàng ngày càng hiệu quả hơn, Ngân hàng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Cụ thể năm 2005, vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng là 4.31 vòng, sang năm 2006, tốc độ quay vòng đồng vốn ngắn hạn của Ngân hàng tăng lên 0,07 vòng và đến năm 2007, tốc độ của vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn chậm nhanh hơn các năm trước nhưng vẫn ở mức cao là 3,98 vòng. Với kết quả như vậy đồng vốn của Ngân hàng được thu hồi và luân chuyển tốt qua các năm, điều này chứng tỏ hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng khá cao, quy mô tín dụng của Ngân hàng ngày càng được mở rộng.
CHƯƠNG 5

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA
 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP
---- ooOoo ----

5.1. NHỮNG THUẬN LỢI CHO NGÂN HÀNG

· Mặc dù ngày càng có nhiều Ngân hàng trên địa bàn nhưng NHCT - Đồng Tháp cũng là một Ngân hàng lớn và tồn tại lâu dài, phạm vi hoạt động rộng, và hiệu quả, do đó mà tạo được sự uy tín, lòng tín của khách hàng trong và ngoài khu vực.

· Tuy có sự cạnh tranh gay gắt với nhiều Ngân hàng trong khu vực nhưng nó sẽ tạo sự liên kết hệ thống giữa các Ngân hàng, tạo điều kiện quản lý khách hàng chặc chẻ hơn, thanh toán bù trừ có phần hiệu quả và nhanh chóng hơn trong hoạt động kinh doanh, cũng như trong lĩnh vực tín dụng.

· Bên cạnh việc sửa đổi bổ sung các chính sách về quản lý Ngân hàng của nhà nước thì góp phần tạo điều kiện cho các Ngân hàng nói chung và NHCT - Đồng Tháp nói riêng được an toàn, hiệu quả hơn.

· Ngân hàng đã có kinh nghiệm trong việc chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong hoạt động tín dụng.

· Đội ngũ cán bộ của chi nhánh ngày càng có tinh thần trách nhiệm, được nâng cao về nghiệp vụ, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh không ngừng nâng cao, khắc phục những vướng mắc, khó khăn, tạo được sự tin cậy của khách hàng.

5.2. NHỮNG TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN NGÂN HÀNG GẶP PHẢI

- Sức cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Ngân hàng trên đại bàn. Đặc biệt việc khai trương các chi nhánh, phòng giao dịch của các Ngân hàng thương mại do đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT - Đồng Tháp nói riêng, mà quan trong là vấn đề cạnh tranh lãi suất, và một số hoạt động dịch vụ. Mặc khác, trong xu thế hiện nay một sự cạnh tranh tiềm ẩn đối với càc Ngân hàng nước ngoài với khả năng tài chính, với kinh nghiệm thương trường.

- Giá cả thị trường biến động đột biến, đặc biệt một số mặt hàng như: xăng, dầu, nguyên vật liệu phục vụ xât dựng,… đã ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả chung, làm sức ép tăng giá tất cả các mặt hàng, dịch vụ. Đặc biệt là giá vàng và Đôla ngoại tệ tăng mạnh trong năm 2006 ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cơn bão vào cuối năm 2006 đã làm thiệt hại lớn cho tỉnh Đồng Tháp nói riêng các tỉnh ĐBSCL nói riêng, đã gây không ít khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng như: Công tác thu hồi nợ, huy động vốn, vào cuối năm.

- Sức cạnh tranh còn yếu so với sự bùng phát của các Ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn ảnh hưởng đến việc mở rộng thị phần, công tác quản lý khách hàng.

- Đội ngũ nhân viên mặc dù tăng cả về số lượng và chất lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp với thời hội nhập hiện nay.

- Việc triển khai các dịch vụ, sản phẩm, vẫn còn chậm so với yêu cầu kinh tế phát triển hiện nay so với các Ngân hàng thương mại khác.

- Việc thậm định khi vay vốn của khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp với các báo cáo tài chính tuy đầy đủ nhưng chưa có tính trung thực, nên không thể tránh khỏi những rủi ro trong quá trình thậm định.

- Vấn đề khách quan là trình độ nhận thức của người dân còn yếu, quan điểm của họ là không an tâm khi đem gửi tiền, nên hạn chế trong việc huy động vốn.

- Sự thay đổi những chính sách trong thị trường tiền tệ của Nhà nước đều là ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, mang tính thiệt hại hơn là có lợi cho Ngân hàng.

5.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI

Phần lớn thu nhập của Ngân hàng về hoạt động tín dụng là tín dụng ngắn hạn, tuy nhiên bản thân nó cũng chứa đựng những rủi ro không thể tránh khỏi. Do đó, cần phải hiểu rõ nguyên nhân ảnh hưởng, để có những biện pháp tích cực hơn.

5.3.1. Nguyên nhân do khách hàng


- Sử dụng vốn sai mục đích


Đây là vấn đề chủ quan của khách hàng như tự ý thay đổi mục đích sử dụng vốn vay so với hợp đồng, do đó công tác theo dõi của cán bộ tín dụng gặp không ít khó khăn.

· Thông tin khách hàng thiếu hoặc không chính xác

Sự cần vốn để phục vụ kinh doanh là rất cần thiết, cho nên một số khách hàng không ngần ngại cung cấp những thông tin thiếu hoặc không trung thực để cho Ngân hàng thấy được là mình làm ăn có hiệu quả để được vay vốn nhanh hơn.

5.3.2. Nguyên nhân do Ngân hàng
- Mặc dù tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức độ cao trong nhiều năm gần đây, tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp, tiết kiệm có phần còn khiêm tốn, một phần nữa là do quan điểm của người dân không an tâm về các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. Về các doanh nghiệp thì vốn hoạt động chủ yếu là vốn vay, nhu cầu đầu tư cao, nên thu nhập, khả năng tích luỹ thấp.

- Sự cạnh tranh về thị trường vốn của Ngân hàng ngày càng cao với  các tổ chức như: Bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm bưu điện,…

- Quá trình xem xét, thậm định, theo giỏi khách hàng chưa thực sự hoàn chỉnh.

- Việc cho vay còn tập trung vào một ngành hàng, hay một nhóm khách hàng có liên quan như: chế biến thuỷ sản, công nghiệp chế biến,…

- Chưa khai thác tốt thông tin từ khách hàng, cho vay không đúng chu kỳ kinh doanh.

5.4. BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG VỐN

Đối với hoạt động tín dụng ngân hàng thì nguồn vốn để hoạt động, để đáp ứng đủ nhu cầu cho vay nền kinh tế, thì đòi hỏi ngân hàng phải có nguồn vốn đủ mạnh, thế nhưng vấn đề đặt ra là nguồn vốn ngân hàng có được từ nguồn nào? Vốn tự có, vốn huy động hay là vốn vay từ cấp trên và các tổ chức tín dụng khác? Ta thấy nếu chỉ có vốn tự có thì chắc chắn sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay ngày càng tăng của nền kinh tế, còn nếu sử dụng vốn điều chuyển hay vay của các tổ chức tín dụng khác thì lãi suất sẽ cao và việc điều động vốn không như mong muốn; do vậy chỉ có vốn huy động là nguồn vốn tốt nhất để ngân hàng hoạt động. Nếu ngân hàng tổ chức thực hiện tốt công tác huy động vốn thì không những mở rộng được hoạt động cho vay, tăng thêm vốn đầu tư cho nền kinh tế mà còn đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Và với Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp cũng không ngoại lệ, sau đây là một số giải pháp để tăng trưởng nguồn vốn huy động:

· Niềm tin của Ngân hàng đối với khách hàng là hàng đầu, bởi vì lòng tin là một trong những điều kiện để Ngân hàng hoạt động ổn định và hiệu quả. Tạo lòng tin nơi khách hàng là một biện pháp tổng hợp nhiều khía cạnh, và một số biện pháp điển hình như:


+ Phong cách phục vụ và trình độ nhân viên: Phong cách phục vụ là yếu tố rất quan trọng tác động trực tiếp vào tâm lý khách hàng khi tiếp xúc trực tiếp với cán bộ nhân viên, họ là cầu nối giữa Ngân hàng và khách hàng. Do đó những nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng cần có một tác phong và phong cách tốt như ân cần, niềm nở, lịch sự, nhã nhặn, cởi mở, tận tâm và nhất là phải có trình độ. Vì vậy, Ngân hàng phải thường xuyên có lớp huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cũng như tạo điều kiện cho họ có sự nâng cao kiến thức. Mục tiêu chính là làm sao cho họ hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, có hiểu biết để giải thích khách hàng một cách tường tận, cặn kẽ vế những vấn đề mà khách hàng quan tâm.

+ Cơ sở vật chất và quy mô hoạt động: Là một trong những cơ sở vững vàng nhất để tạo niềm tin nơi khách hàng, nhất là vấn đề huy động tiền gửi. Trước mắt Ngân hàng nên đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho trụ sở làm việc của Ngân hàng thêm tiện nghi, trang trí thẫm mĩ, sắp xếp công việc một cách khoa học. Như thế sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng.

+ Độ an toàn: Là yếu tố mà khách hàng rất quan tâm khi họ quyết định gửi tiền vào Ngân hàng. Vì ngoài lãi suất cao Ngân hàng còn phải chú trọng đến độ an toàn của khách hàng. Có thể khách hàng ưa chuộng mức lãi suất vừa phải mà độ an toàn vốn của họ cao hơn là lãi suất cao mà không được an toàn. Vì họ nghĩ ứng với một khoản lợi tức đều kéo theo một rủi ro, lợi tức càng cao rủi ro càng nhiều. Do đó Ngân hàng cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động của mình đây là một biện pháp cơ bản để lôi cuốn khách hàng đặc biệt là đối với khách hàng tiền gửi thanh toán. 

Nhìn chung, đây chỉ là một vấn đề thuộc về tâm lý khách quan của khách hàng, khi họ cảm thấy thoả mãn, vui vẻ, hài lòng, và hiệu quả thì lần sau có lẽ họ sẽ tiếp tục gửi tiền vào Ngân hàng và giới thiệu cho người khác biết đến. Nhưng đối với Ngân hàng đây là vấn đề rất quan trọng và cần thết để giữ và lôi cuốn nhằm tăng thêm thị phần khách hàng cũa mình.

-  Tăng cường vốn huy động trong dân cư là mục tiêu hàng hàng đầu trong chính sách nguồn vốn. Nâng dần tỷ trọng vốn trung và dài hạn trong tổng nguồn vốn. Mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn về các huyện trọng điểm, Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn thích hợp, có hiệu quả, ưu đãi về lãi suất và hoa hồng, chăm sóc khách hàng, thưởng,… đối với những khách hàng tiềm năng và có số dư tiền gửi lớn, ổn định nhằm mở rộng thị trường, và tăng thị phần. Cần chú trọng gia tăng nguồn vốn trong thanh toán của các tổ chức kinh  tế như có chương trình tiếp cận, đặt quan hệ với khách hàng có tiền gửi lớn, có tiềm lực vầ vốn.


- Phát triển mở rộng hơn nữa các dịch vụ mới như: phát hành thẻ tín dụng, thẻ thanh toán trong và ngoài nước; trang bị máy rút tiền tự động ATM có cả chức năng nhận tiền gửi tự động, vì như vậy sẽ tiện lợi cho khách hàng trong việc gửi rút tiền, giảm chi phí đi lại đồng thời đây cũng là cách khắc phục hạn chế về mặt thời gian làm việc của Ngân hàng.

- Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ như bán các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm cá nhân có mục đích, tiết kiệm an sinh giáo dục,... Đây là các hình thức huy động vốn mà Ngân hàng có thể cạnh tranh với các Công ty bảo hiểm vì thực chất các sản phẩm bảo hiểm cũng là các hình thức tiết kiệm cá nhân để khách hàng phòng ngừa rủi ro, nếu khuyến khích để khách hàng vừa tiết kiệm vừa có thể có lợi hơn bình thường thì khách hàng sẽ giao dịch với Ngân hàng.
5.5. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY

Bên cạnh việc huy động vốn vào Ngân hàng càng nhiều và với những biện pháp linh hoạt, hấp dẫn thì Ngân hàng cũng phải nổ lực tìm biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Để tránh đồng tiền không bị tồn động, làm tăng doanh thu và lợi nhuận thì Ngân hàng phải có những biện pháp thực sự phù hợp giữa việc huy động vốn và sử dụng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh ngày càng cao.


- Thực hiện chiến lược khách hàng, mở rộng quan hệ tín dụng, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời duy trì khách hàng truyền thống của Ngân hàng. Đối với khách hàng truyền thống cần giữ quan hệ lâu dài, đi sâu vào và giải quyết tiếp các nhu cầu mới của họ. Trong cho vay cần phải linh động, xuất phát từ nhu cầu của khách hàng mà pháp luật không cấm thì có thể giải quyết cho vay.


- Mở rộng các hình thức cho vay như hình thức tín chấp đối với cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên vượt khó học tập .... sử dụng cho mục đích mua sắm, tiêu dùng, du học bằng cách kết hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thành lập các quỹ hổ trợ vốn. 


- Phát triển nguồn nhân lực: yếu tố con người luôn là yếu tố hàng đầu để vạch chính sách kinh doanh của Ngân hàng nói chung và chính sách tín dụng nói riêng. Vì thế Ngân hàng nên tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ công nhân viên ngày càng giỏi về nghiệp vụ giàu kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt.

Muốn như vậy Ngân hàng có thể đầu tư cho nhân viên thông qua việc đào tạo điều kiện cho họ có dịp tìm hiểu, học hỏi nâng cao trình độ kỹ thuật nghiệp vụ với mọi hình thức: huấn luyện tại chỗ, tham dự các cuộc hội thảo, các khóa đào tạo ngắn ngày, dài ngày trong nước cũng như nước ngoài khi có điều kiện.


- Mở rộng khách hàng mới thuộc mọi thành phần kinh tế. Lựa chọn kỹ khách hàng trên cơ sở phân tích tình hình sản xuất và khả năng tài chính của khách hàng.


- Ngân hàng nên thường xuyên kết hợp với địa phương mở những chương trình hướng dẫn người dân về kỹ thuật sản xuất, nhằm tạo điều kiện cho họ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của mình. Như vậy vừa giúp cho Ngân hàng có thể thu được nợ dễ hơn vừa tạo uy tín đối với khách hàng truyền thống cũng như thu hút được nhiều khách hàng mới.


- Phải tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế từng địa bàn xã để xem xét đánh giá mọi khả năng đầu tư vốn trong tương lai và có thể dự đoán khả năng trả nợ của khách hàng.
5.6. BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RUI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN


5.6.1. Đối với công tác tín dụng

Chi nhánh cần cũng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đổi mới cơ cấu đầu tư đảm bảo tính cân đối, và hiệu quả trong tín dụng ngắn hạn, đồng thời giảm thiểu rui ro. Trách nhiệm này phần lớn phụ thuộc vào cán bộ tín dụng. Tuy nhiện khộng thể thực hiện được ở một phía, bởi vì đôi lúc đã qua phân tích thậm định đối tượng cho vay một cách thận trọng, nhưng do sự cố khách quan tác động nên đã làm sai lệch kết quả phân tích. Do đó để hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung thì chi nhánh cần có những giải pháp:


- Đảm bảo xây dựng một chiến lược khách hàng phù hợp, các yêu cầu của quy chế tín dụng ngắn hạn để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.


- Nên tập trung nhiều về những khách hàng hoạt động trong những lĩnh vực kinh tế mủi nhọn: Chế biến lương thực, thực phẩm, bưu chính viễn thông, xăng dầu,…


- Bên cạnh đó, chi nhánh cũng cần chú trọng cho vay với các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư nhân cá thể, tăng dần tỷ trọng cho vay, có đảm bảo tài sản. Chủ yếu cho vay để bổ sung vốn lưu động, đầu tư mở rộng sản xuất, và phát triển dịch vụ, hạn chế cho vay các lĩnh vực có mức rủi ro cao như: Nuôi trồng thủy hải sản, cho vay để kinh doanh chứng khoán,…


- Nâng cao trình độ thậm định của cán bộ tín dụng, đặc biệt là thậm định tư cách của khách hàng vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến thiện chí trả nợ của khách hàng. Đây là biện pháp tích cự trong việc hạn chế và phòng ngừa rủi ro. Do đó khi đánh giá khách hàng cần phân tích các chỉ tiêu sau:

+ Đánh giá uy tín của khách hàng: gồm đánh giá uy tín, tư cách đạo đức phẩm chất của người chủ, người điều hành và uy tín của người này với những người xung quanh, người thân, bạn bè, đồng thời đánh giá uy tín của doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp đó an toàn hay mạo hiểm.

+ Đánh giá năng lực pháp lí của doanh nghiệp: thông qua quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động, đánh giá năng lực của người đại diện. Điều này giúp ngân hàng biết được khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của người

vay. Nhằm ràng buộc trách nhiệm của khách hàng trước pháp luật.
+ Phân tích đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp: trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong những năm gần nhất (thường là 3 năm), ngân hàng tiến hành phân tích mức độ rủi ro của khoản vay sau này. Việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được thực hiện thông qua nhóm các chỉ tiêu. Tỷ lệ về khả năng thanh toán, tỷ lệ cơ cấu vốn, chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu về khả năng sinh lời, thị phần sản phẩm trên thị trường.

+ Phân tích khả năng tạo ra lợi nhuận hay năng lực kinh doanh của khách hàng: là doanh nghiệp thông qua việc đánh giá thị trường và sản phẩm, vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, sự yêu thích của người tiêu dùng đối với sản phẩm, các nguồn lực cho sản xuất và chất lượng quản lý của doanh nghiệp.

+ Phân tích điều kiện kinh doanh: Ngân hàng đánh giá sự biến động của nền kinh tế, khi nền kinh tế tăng trưởng sẽ mở rộng cho vay ngược lại thì thắt chặt cho vay.

- Sau khi đã cho vay, Ngân hàng cần kiểm tra xem khách hàng sử dụng tiền vay có đúng mục đích không, xem xét vật tư, hàng hóa hình hành từ vốn vay, tiến độ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tiêu thụ sản phẩm và việc trả gốc lãi cho ngân hàng đúng thời hạn.


- Phải luôn cập nhật các phương pháp đánh giá thậm định mới, phải có hướng dẫn cụ thể thực hiện trong quy trình, các chỉ tiêu đánh giá, các mặt mạnh cần nhấn mạnh, và quy trình phải phù hợp cho từng thời kỳ.


5.6.2. Đối với công tác tổ chức quản lý


( Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ
Đây là công việc quan trong hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cho ngân. Bởi vì hoạt động tín dụng được an toàn hiệu quả, thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng phải thường xuyên được nâng cao ngày càng chuyên nghiệp hơn. Để công tác đào tạo và phát triển chuyên môn nguồn nhân lực, thì trong giai đoạn này và trong tương lai chi nhánh cần tập trung những biện pháp:

·  Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với yêu cầu phát triển theo mô hình của một Ngân hàng hiện đại. Trong đó việc xây dựng mô hình tổ chức và bố trí cán bộ sẽ quyết định đến các giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

·  Tập trung mọi nổ lực của tổ chức và cá nhân cho việc nâng cao chất lượng cán bộ theo chương trình, nội dung đáo tạo đúng với những phương pháp và hình thức phù hợp.

·  Xây dựng, cũng cố, phát triển, và hợp tác đào tạo có chọn lọc, tạo cơ hội tốt và nhanh nhất cho việc đào tạo cán bộ để tiếp thu, vận hành công nghệ ngân hàng mới và hiện đại, tạo thế chủ động trong hoạt động kinh doanh.

·  Tổ chức học tập, tự học theo yêu cầu nâng cao chất lượng đối với từng đối tượng, từng chức danh cụ thể.

·  Có cơ sở vật chất ổn định, tập trung để thực hiện công tác đào tạo, rất quan trọng trong việc đào tạo cán bộ theo yêu cầu chuyên nghiệp.

·  Trên cơ sở định hướng, kế hoạch, mục tiêu đào tạo ngắn hạn và dài hạn cần phân định rõ trách nhiệm trong công tác đào tạo ở hai khâu: quản lý tổ chức và triển khai thực hiện.


( Công tác quản trị điều hành, phát triển mạng lưới

- Tuân thủ pháp luật, chủ trương, chính sách, quy định,… thực hiện phân cấp ủy quyền, thực hiện việc phân công nhiệm vụ từng thành viên trong ban lãnh đạo các cấp, kiện toàn các công cụ quản trị điều hành, qua đó phát huy tinh thần chủ động sang tạo, dám nghỉ dám làm, dám chịu trách nhiệm, từng bước đổi mới, cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng bám sát các chủ trương của ngành. Vừa tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của địa phương để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành chi nhánh.


- Vận hành, triển khai tốt dự án hiện đại hóa và hệ thống thông tin Ngân hàng tại chi nhánh.


- Thường xuyên phân tích đánh giá, tăng cường công tác quản lý, nhất là quản lý tài sản nợ, tài sản có, kiểm soát chặc chẻ mọi lĩnh vực bình diện liên quan đến hoạt động kinh doanh, về tăng trưởng các giới hạn, cơ cấu, cũng như xử lý triệt để nợ xấu.

5.7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHÁC

- Thực hiện tốt việc phân tán rủi ro : Chi nhánh Ngân hàng  không nên tập trung cho vay một khu vực, một lĩnh vực kinh tế nào đó và không nên tập trung cho vay số lượng quá lớn với một hoặc một số đối tượng khách hàng. Điều này có thể làm giảm mức độ an toàn trong kinh doanh của ngân hàng. Việc phân tán rủi ro được thực hiện bằng nhiều hình thức: bảo lãnh, bảo đảm, tận dụng hoạt động của ngành bảo hiểm, tham gia đồng tài trợ,…

- Xây dựng bộ máy quản lý tín dụng và sử dụng nhân lực có hiệu quả chất lượng cao: Con người là một yếu tố hết sức quan trọng, quyết định đến sự thành bại trong quan hệ tín dụng. Xã hội càng phát triển đòi hỏi cán bộ tín dụng phải ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống khác nhau trong hoạt động kinh doanh tín dụng. Người làm công tác tín dụng và quản lý phải biết vận dụng kiến thức tổng hợp về khoa học tự nhiên xã hội cũng như công nghệ ngân hàng để có thể xem xét các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phương thức tổ chức kinh doanh, quan hệ xã hội và các vấn đề liên quan đến pháp luật, phương án và trả nợ… Đồng thời, họ phải có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức tốt. Muốn vậy, ngân hàng phải không ngừng nâng cao chất lượng của cán bộ quản lý và cán bộ tín dụng thông qua bồi dưỡng nâng cao trình độ, sắp xếp họ phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người.

- Sử dụng các công cụ tài chính để phòng ngừa, san sẻ rủi ro: Ngân hàng nên sử dụng các công cụ như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn để phòng ngừa các rủi ro mang tính truyền thống.

- Đề nghị Ngân hàng nhà nước thành lập các câu lạc bộ ngân hàng trên địa bàn nhằm giảm rủi ro trong cho vay cùng một khách hàng.
CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

---- -ooOoo- ----

6.1. KẾT LUẬN

Thực sự trong những năm qua, Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp đã đóng góp rất lớn vào sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của tỉnh nhà, đặc biệt đã cung cấp một lượng vốn rất lớn cho thành phố trẻ Cao Lãnh mới trưởng thành trong quá trình gia nhập với nền kinh tế hiện nay.

Hiện Ngân hàng Công Thương chi nhánh tỉnh Đồng Tháp không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng địa bàn hoạt động nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ cho việc sản xuất của người dân giúp việc lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn, đảm bảo được quá trình sản xuất đúng tiến độ lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của khách hàng làm mục tiêu, không ngừng tăng trưởng doanh lợi của Ngân hàng. Điều này được thể hiện qua doanh số cho vay ngắn hạn của Ngân hàng ngày luôn ở mức cao (trên 85%). Đồng thời để có khả năng đáp ứng đầy đủ vốn cho khách hàng, Ngân hàng đã thực hiện tốt vai trò trung gian của mình là bên cạnh tăng doanh số cho vay, Ngân hàng đã làm tốt công tác huy động vốn, giúp người dân sử dụng và cất giữ nguồn vốn nhàn rỗi của mình một cách hiệu quả, không những thế Ngân hàng còn mở rộng cho vay tín dụng cả các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ và cả cho vay tiêu dùng cùng thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần vào việc phát triển thành phố  trong tương lai.

Đạt được kết quả trên phần lớn là do sự đóng góp tích cực của cán bộ công nhân viên trong ngân hàng, ý thức trách nhiệm của mình, nội bộ đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra không không thể nói đến sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế.


Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Ngân hàng cũng gặp không ít những khó khăn như tình hình huy động vốn còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn, nợ quá hạn .... đây là những vấn đề cấp thiết ảnh hưởng đến quy mô, tốc độ và uy tín của Ngân hàng. Tuy nhiên, Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp đã không ngừng nổ lực tìm ra những giải pháp tích cực để vượt qua những khó khăn đó sánh vai với các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn làm cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng ngày càng mở rộng và phát triển.
6.2. KIẾN NGHỊ


( Đối với Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp

- Ngân hàng cần đa dạng hình thức thu lãi, có thể thu theo tháng, quý hoặc thu theo định kỳ sinh trưởng của cây trồng vật nuôi hay kỳ thu hồi vốn của phương án sản xuất kinh doanh, thành lập tổ thu nợ lưu động,… nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ của mình.

- Hết năm tài chính, Ngân hàng nên tổ chức Đại hội khách hàng để báo cáo, đánh giá hoạt động trong năm, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động mới cho năm tới, tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng và trả lời những vướng mắc để họ thông suốt và hiểu rõ hoạt động của Ngân hàng.

· Nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung thu hồi nợ quá hạn cũ, hạn chế nợ quá hạn mới phát sinh, phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan để thu hồi nợ quá hạn, xử lý nợ tồn đọng. Thường xuyên chỉ đạo phân loại nợ quá hạn để có biện pháp xử lý thích hợp.

· Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng, đồng thời luôn giữ mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, khách hàng uy tín. Định kỳ tổ chức hội nghị khách hàng, phát thư góp ý cho khách hàng để từ đó phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm để nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thường xuyên đổi mới phong cách phục vụ, tận tụy vì công việc, vì khách hàng. Mặt khác cần thường xuyên kết hợp với các trung tâm đào tạo nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Ngân hàng, có chính sách tuyển dụng thu hút người giỏi để làm việc cho Ngân hàng.
· Trong xu thế hội nhập như hiện nay, các doanh nghiệp trong nước sẽ có khả năng yếu đi và doanh nghiệp nước ngoài sẽ ngày càng phát triển. Do vậy, ngân hàng cần mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nước ngoài.

· Các hình thức huy động vốn sẽ hiệu quả hơn nếu ngân hàng đẩy mạnh việc mở tài khoản, thanh toán bằng sec cá nhân, khuyến khích người dân sử dụng hệ thống ATM.


( Đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam


- Cho phép và hổ trợ vốn để chi nhánh lắp đặt thêm các máy rút tiền tự động ATM, tạo điều kiện cho chi nhánh nâng cao nguồn vốn huy động của mình.

- Mạnh dạng phân quyền cho các Ngân hàng như quyền mua sắm tài sản phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, tăng hạn mức phán quyết cho vay đối với mỗi khách hàng của chi nhánh. Do hiện nay khi kinh tế ngày càng phát triển nhu cầu vốn ngày càng tăng, mức vay của mỗi khách hàng ngày càng lớn nếu Ngân hàng Công Thương Trung Ương vẫn duy trì mức 5 tỷ đồng như trước đây thì gây nhiều hạn chế cho Ngân hàng chi nhánh. Hiện nay số món vay trên 5 tỷ đồng tại chi nhánh ngày càng nhiều nếu mỗi món vay như vậy chi nhánh phải xin ý kiến của Trung Ương, khi đó khách hàng phải mất nhiều thời gian chờ đợi hoặc có thể họ sẽ chuyển sang xin vay ở các Ngân hàng khác, trong khi Ngân hàng chi nhánh đánh giá chất lượng của món vay này tốt.

- Ngân hàng cần đầu tư nhiều hơn nữa vào việc nâng cấp hệ thống phần mềm máy vi tính để giảm các lổi về kỷ thuật để giảm thời gian khách hàng phải đợi lâu. 



- Mức công tác phí mà hiện nay Ngân hàng Công Thương Việt Nam đang áp dụng chưa thật sự phù hợp với thực tế địa bàn, trong khi địa bàn cho vay của chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp là rất rộng, số món vay nhiều. Số tiền này đã không khuyết khích cán bộ trong quá trình thẩm định, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng. Để tăng cường hơn nữa công tác thẩm định đánh giá khách hàng, hạn chế tình trạng nợ quá hạn Ngân hàng cần đưa ra  một mức công tác phí hợp lý hơn.
( Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam

-  Cần hoàn thiện hơn nữa các chính sách tín dụng, thường xuyên theo dõi, đối chiếu kiểm tra thực tế việc thực hiện các văn bản ban hành để có hướng điều chỉnh cho phù hợp.
· NHNN cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTM và các tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả bảo tồn được vốn, góp phần đưa nền kinh tế tỉnh nhà phát triển.

·  Trong trường hợp các doanh nghiệp chủ yếu là DNNN sắp xếp lại hoặc hoạt động kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến giải thể hoặc phá sản, đề nghị NHNN bảo vệ quyền lợi cho các NHTM và các tổ chức tín dụng thu hồi được vốn.

         -  Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các NHTM để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng, từ đó thúc đẩy các ngân hàng phát triển theo chiều hướng tích cực và đạt hiệu quả cao.

( Đối với cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương

- Đối với Ủy Ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường cần xem xét cẩn thận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho các tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân có vay và thế chấp nhà đất cho Ngân hàng để làm cơ sở pháp lý cho Ngân hàng thu hồi nợ khi gặp rủi ro.

- Đối với các cơ quan thi hành pháp luật cần đẩy mạnh tiến độ xét xử các vụ án liên quan đến tài sản đảm bảo, tránh để kéo dài thời gian.
       
-  Đề nghị các phòng chuyên đề quan tâm, hỗ trợ Chi nhánh trong việc tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở kịp thời hơn.

       
-  Các cơ quan cần chỉ đạo các trung tâm khuyến ngư, khuyến nông cử cán bộ xuống tận ấp, xã để tập huấn kỹ thuật cho người dân.

        
 -  UBND tỉnh, thành phố cần tính toán lại mức quy định về giá trị đất, nhà ở cho phù hợp hơn, sát với giá thị trường.
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Qua bốn năm học tập, nghiên cứu, rèn luyện ở trường nhờ có sự chỉ dạy tận tình của quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ đặc biệt là quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã giúp em có được ngày càng nhiều kiến thức và những hiểu biết sâu sắc trong học tập cũng như trong thực tiễn hàng ngày.Và hôm nay khi hoàn thành được tốt luận văn này em xin chân thành cảm ơn đến: Trước hết em xin chân thành cảm ơn đến quí thầy cô Khoa kinh tế Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt những kiến thức quý báu để từ đó em có thể vận dụng những kiến thức ấy vào luận văn của mình.


	Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Mai Văn Nam đã tận tình hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc giúp em hoàn thành luận văn một cách tốt nhất.


	Bên cạnh, đó em cũng xin chân thành cảm ơn sâu sắc Ban Giám Đốc Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Đồng Tháp đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại NH.


	Xin cảm ơn đến các cô chú, anh chị tại phòng Kinh doanh đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn những kiến thức sơ khai trong thực tế về nghiệp vụ tín dụng tại NH.


	Kính chúc quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ cùng quý thầy cô Khoa kinh tế Quản trị kinh doanh lời chúc sức khoẻ và thành công trong công tác giảng dạy của mình.


	Kính chúc Ban Giám Đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh NHCT Đồng Tháp được dồi dào sức khoẻ và công tác tốt.


                                    Đồng Tháp, ngày…..tháng 7 năm 2008


                                     Sinh viên thực hiện


	                          


          


                                         TRẦN ĐẠI NGHĨA
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Tôi cam đoan rằng đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng NHCT – chi nhánh Đồng Tháp” này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.





	Đồng Tháp, ngày…..tháng 7 năm 2008


                                               Sinh viên thực hiện


	                               


                                               


                                               TRẦN ĐẠI NGHĨA
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